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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đề án tốt nghiệp này là do bản thân tôi thực hiện dưới sự giám 

sát của giảng viên hướng dẫn và không gian lận, sao chép từ bất kì công trình nghiên 

cứu hay đề án tốt nghiệp của người khác. Tất cả dữ liệu và bảng số có trong chuyên đề 

đều được trích nguồn một cách rõ ràng. 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với cam kết này của bản thân! 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2024 

Học viên 

 

 

Nguyễn Minh Hạnh 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước 2015, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính 

phủ ban hành Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định 

chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN). Theo đó, bước đầu đã tạo cơ sở pháp lý 

vững chắc cho hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại Kho bạc Nhà nước 

(KBNN) trung ương. Từ năm 2017 (thời điểm Nghị định số 24/2016/NĐ-CP có hiệu 

lực) đến nay, nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi đã được KBNN trung ương quản lý và sử 

dụng an toàn, có hiệu quả đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thông 

lệ tốt trên thị trường. Thông qua hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN đã 

tham gia tích cực hơn vào thị trường tài chính, tiền tệ; đồng thời tăng cường vai trò và 

vị thế của KBNN trong hệ thống tài chính Nhà nước. Kết quả, trong những năm qua 

KBNN đã có đóng góp không nhỏ trong việc cân đối ngân sách nhà nước, đảm bảo khả 

năng bù đắp thiếu hụt và trả nợ của ngân sách nhà nước, đồng thời giảm chi phí vay nợ 

cho ngân sách nhà nước thông qua việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng, 

cho vay ngân sách trung ương và tạm ứng cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, thông 

qua hoạt động sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn, mua lại có kỳ hạn 

trái phiếu Chính phủ từ ngân hàng thương mại (NHTM), KBNN đã tạo thêm được hàng 

chục nghìn tỷ đồng đóng góp vào ngân sách nhà nước. 

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nổi bật từ năm 2017 đến nay, tuy nhiên việc 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương vẫn gặp phải một số chế. Số 

dư NQNN tạm thời nhàn rỗi qua các năm vẫn duy trì ở mức cao, tần suất các giao dịch 

mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

NHTM còn thấp, chưa bám sát tình hình thị trường, đặc biệt là giao dịch mua lại có kỳ 

hạn trái phiếu Chính phủ. Điều này làm hạn chế nguồn thu từ hoạt động quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi, đồng thời gia tăng chi phí cơ hội của việc gửi nguồn ngân quỹ này tại 

Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tạm ứng, cho vay ngân sách 

nhà nước từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi còn tốn nhiều thời gian, thủ tục thực hiện 

gây ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách nhà nước. Từ tình hình trên, cần thiết phải 

tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, đồng thời vẫn phải đảm 

bảo nguyên tắc quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi an toàn để NQNN vẫn có thể đáp ứng 

nhu cầu chi trả trong mọi trường hợp. Do đó, tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý ngân quỹ 

nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại Kho bạc Nhà nước trung ương” để nhằm đưa ra các 
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giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN 

Trung ương. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng được khung nghiên cứu về quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

KBNN trung ương. 

- Phân tích được thực trạng quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN trung 

ương giai đoạn năm 2021-2023, từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân 

của điểm yếu trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NQNN tạm 

thời nhàn rỗi của KBNN trung ương trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN 

Trung ương 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên 

quan đến quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tiếp cận theo chức năng quản lý bao gồm các 

chức năng: tạm ứng, cho vay NQNN đối với NSTW; gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi tại NHTM; mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi.  

- Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu về quản lý nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại 

KBNN Trung ương. 

- Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi 

giai đoạn năm 2021- 2023, phương hướng tới năm 2025. 
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4. Khung nghiên cứu và quy trình nghiên cứu 

4.1. Khung nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung nghiên cứu về quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại KBNN 

Trung ương 

4.2  Quy trình nghiên cứu 

- Bước 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận nhằm xác định khung nghiên cứu về quản lý 

NQNN tạm thời nhản rỗi tại KBNN trung ương. 

- Bước 2: Thu thập thông tin thứ cấp thông qua các dữ liệu báo cáo về quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN trung ương giai đoạn 2021-2023, các bài báo và số 

liệu tại một số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến NQNN. 

- Bước 3: Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc khảo sát cán bộ, công chức thực 

hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN trung ương và các cơ quan, tổ chức 

bên ngoài KBNN thuộc đối tượng chịu tác động từ việc quản lý NQNN tạm thời nhàn 

rỗi bằng hình thức phỏng vấn. Cụ thể, tiến hành phỏng vấn 03 cán bộ Cục Quản lý ngân 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến quản lý NQNN tạm 

thời nhàn rỗi tại KBNN 

trung ương 

 

Quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi tại KBNN trung 

ương  

Mục tiêu của quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi 

tại KBNN trung ương  

 
- Xác định số NQNN 

tạm thời nhàn rỗi, hạn 

mức sử dụng NQNN tạm 

thời nhàn rỗi. 

- Quản lý việc tạm ứng, 

cho vay NQNN tạm thời 

nhàn rỗi đối với NSTW. 

- Quản lý việc gửi có kỳ 

hạn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi tại NHTM. 

- Quản lý việc mua lại 

có kỳ hạn TPCP từ 

nguồn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. 

- Kiểm tra, rà soát các 

giao dịch sử dụng 

NQNN tạm thời nhàn 

rỗi. 

- Nâng cao hiệu quả 

quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. 

- Đảm bảo an toàn 

nguồn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. 

- Các yếu tố chủ 

quan  

- Các yếu tố khách 

quan  
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quỹ trong tháng 02/2024 với các nội dung phỏng vấn như sau: Đánh giá về việc xác định 

hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi; Đánh giá việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn 

rỗi tại KBNN Trung ương; Đánh giá việc kiểm tra, rà soát các giao dịch sử dụng NQNN 

tạm thời nhàn rỗi. 

- Bước 4: Dựa vào dữ liệu thu thập được tiến hành phân tích thực trạng quản lý 

NQNN tạm thời nhản rỗi tại KBNN trung ương từ đó đánh giá các điểm mạnh, điểm 

yếu và nguyên nhân của điểm yếu trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Bước 5: Đưa ra các mục tiêu, phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn 

thiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN trung ương. 

5. Dự kiến nội dung các chương 

Tên chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. 

Tên chương 2: Phân tích thực trạng quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

tại Kho bạc Nhà nước trung ương. 

Tên chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý ngân quỹ nhà nước 

tạm thời nhàn rỗi tại Kho bạc Nhà nước trung ương. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC 

TẠM THỜI NHÀN RỖI  

1.1. Ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi  

1.1.1. Ngân quỹ nhà nước 

NQNN là một khái niệm vẫn còn khá mới và xa lạ tại Việt Nam, khi nhắc đến 

NQNN mọi thường sẽ có xu hướng hiểu rằng đó chính là ngân sách nhà nước, tuy nhiên 

đó là 02 khái niệm khác nhau hoàn toàn. 

"Ngân quỹ nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản 

của Kho bạc Nhà nước mở tại NHNN Việt Nam và các NHTM, tiền mặt tại các đơn vị 

Kho bạc Nhà nước. Ngân quỹ nhà nước được hình thành từ quỹ ngân sách các cấp và 

tiền gửi của các quỹ tài chính nhà nước, đơn vị, tổ chức kinh tế tại Kho bạc Nhà nước" 

(Quốc hội, 2015). 

Từ quy định nêu trên có thể thấy NQNN là khái niệm rộng hơn và bao hàm cả 

ngân sách nhà nước, do NQNN chính là toàn bộ khoản tiền của Nhà nước bao gồm cả 

tiền mặt và tiền có trên tài khoản của KBNN; đồng thời, nguồn hình thành NQNN cũng 

chính là từ quỹ ngân sách nước và tiền gửi của các quỹ tài chính nhà nước, các đơn vị, 

tổ chức kinh tế tại KBNN. Đến nay, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 vẫn đang có 

hiệu lực thi hành và chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, do đó khái niệm 

NQNN tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 vẫn có hiệu lực và được ứng dụng thực 

tế trong quản lý nhà nước cũng như ứng dụng nghiên cứu trong đề tài này. 

Về cơ quan quản lý, hiện nay NQNN đang được giao cho KBNN quản lý theo 

nguyên tắc: 

- Quản lý tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống KBNN. 

- Thực hiện tập trung nhanh mọi nguồn thu nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu 

cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch tại KBNN theo 

quy định. 

- Việc quản lý NQNN phải đảm bảo an toàn và có hiệu quả; gắn kết quản lý 

NQNN với quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ công, đảm bảo khả năng thanh 

toán các Khoản nợ của Chính phủ. 

1.1.2. Ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

Trước khi phân tích khái niệm về NQNN tạm thời nhàn rỗi cần phải hiểu một số 

khái niệm liên quan như sau: 
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- Thu NQNN: các khoản thu NQNN thực vào tài khoản của KBNN mở tại ngân 

hàng hoặc vào quỹ tiền mặt tại các đơn vị KBNN 

- Chi NQNN: các khoản chi của NQNN; bao gồm: các khoản chi của NSNN (bao 

gồm cả các khoản chi trả nợ – trừ các khoản chi trả nợ tạm ứng, vay NQNN của NSNN); 

các khoản chi của các đơn vị giao dịch có tài khoản tại KBNN theo chế độ quy định. 

- Tồn NQNN: tại một thời điểm bằng tổng số dư các tài khoản của KBNN tại 

ngân hàng và số dư các tài khoản tiền mặt tại các đơn vị KBNN tại thời điểm đó. 

- Tồn NQNN tối thiểu: là mức tồn NQNN thấp nhất để đảm bảo khả năng thanh 

toán, chi trả của KBNN. 

- NQNN tạm thời nhàn rỗi trong kỳ là số chênh lệch dương được xác định theo 

công thức sau: Tồn NQNN ước tính đầu kỳ cộng (+) tổng khả năng thu NQNN trong 

kỳ (bao gồm cả các khoản sử dụng NQNN đến hạn thu hồi) trừ đi (-) tổng nhu cầu 

chi NQNN trong kỳ (bao gồm cả các khoản hoàn trả tiền vay bù đắp NQNN tạm thời 

thiếu hụt đến hạn trong kỳ) trừ đi (-) định mức tồn NQNN tối thiểu trong kỳ (Bộ Tài 

chính, 2016). 

Theo đó, có thể dễ dàng hiểu NQNN tạm thời nhàn rỗi chính là một phần thuộc 

NQNN và đó là phần NQNN tạm thời chưa được sử dụng trong kỳ sau khi đã cân đối 

hết các khoản thu, chi và định mức tồn NQNN tối thiểu trong kỳ. Và chính vì vậy, tương 

tự với NQNN, NQNN tạm thời nhàn rỗi được quản lý trực tiếp bởi KBNN.  

1.2. Quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản lý 

Tiếp cận theo khái niệm quản lý nói chung, có thể hiểu Quản lý ngân quỹ nhà 

nước tạm thời nhàn rỗi là việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát các nguồn lực 

nhằm thực hiện mục tiêu quản lý về ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Tuy nhiên, 

để có cách hiểu đơn giản và phù hợp hơn so với thực tế quản lý NQNN tạm thời nhàn 

rỗi hiện nay có thể tiếp cận khái niệm này theo chức năng quản lý NQNN tạm thời nhàn 

rỗi. Theo đó, việc quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi là việc quản lý các hoạt 

động sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi trong đó bao gồm 04 hoạt động: 

- Tạm ứng, cho vay NQNN đối với NSTW. 

- Tạm ứng NQNN cho ngân sách cấp tỉnh. 

- Gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM. 

- Mua lại có kỳ hạn TPCP từ NHTM. 
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Về mục tiêu quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi phải phù hợp và thống nhất với 

mục tiêu chung về quản lý NQNN, theo đó, hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi 

hướng tới các mục tiêu như sau:  

- Tạo và gia tăng tối đa nguồn thu cho NQNN, đóng góp vào NSNN: Một trong 

những mục tiêu căn bản nhất trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi là tạo thêm nhiều 

nguồn thu cho NQNN. Thay vì chỉ gửi không kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHNN 

Việt Nam, NQNN tạm thời nhàn rỗi được sử dụng để đầu tư như gửi có kỳ hạn tại 

NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP nhằm mang lại nhiều tiền lãi hơn cho NQNN, giúp 

giảm chi phí cơ hội của NQNN tạm thời nhàn rỗi. Bên cạnh 

- Giảm tối đa chi phí vay nợ cho NSNN: NSNN có thể được vay trên cả thị trường 

trong và ngoài nước như vay thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường 

trong nước, ngoài nước, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài,.. Tuy nhiên, việc áp dụng 

phương thức vay trên, NSNN vẫn phải gánh chịu lượng chi phí rất lớn hoặc phụ thuộc 

nhiều vào nước ngoài. Thay vào đó, việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để cho NSNN 

tạm ứng, vay với lãi suất thấp (hoặc không lãi suất) nhằm hướng tới giảm thiểu tối đa 

chi phí vay nợ cho NSNN, góp phần giảm gánh nặng trả nợ lãi vay của NSNN. 

- Phối hợp nhịp nhàng với chính sách tiền tệ, thúc đẩy các giao dịch thị trường 

thứ cấp: ngoài 02 mục tiêu trên, hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi một phần 

nhằm thúc đẩy các giao dịch trên thị trường thứ cấp như các giao dịch trên thị trường 

TPCP, các giao dịch gửi tiền tại các hệ thống NHTM,... 

- Đảm bảo an toàn nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi, đây vừa là mục tiêu vừa là 

nguyên tắc trong quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Hoạt động quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi cũng phải hướng đến nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể 

xảy ra đối với nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

1.2.2. Nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

Quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau: 

- Gắn liền với việc quản lý có hiệu quả, NQNN tạm thời nhàn rỗi phải được quản 

lý an toàn, không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, chi trả của NQNN: NQNN 

tạm thời nhàn rỗi bản chất là phần NQNN tạm thời chưa được sử dụng trong kỳ và có 

thể được sử dụng để thanh toán, chi trả tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Do đó, 

việc sử dụng các NQNN tạm thời nhàn rỗi phải hướng đến sự an toàn và có khả năng 

thu hồi đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch để đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả NQNN tại 
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mọi thời điểm, không để xảy ra tình huống Chính phủ mất khả năng thanh toán do không 

còn hoặc không có đủ số dư ngân quỹ để chi tiêu. 

- Gắn kết chặt chẽ giữa quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi với quản lý NSNN, 

quản lý nợ công. Do NSNN là một phần thuộc NQNN vì vậy quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi cũng phải gắn kết với quản lý NSNN, các kế hoạch sử dụng NQNN tạm thời 

nhàn rỗi phải phù hợp với dự toán thu, chi của NSNN. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện 

mục tiêu giảm tối đa chi phí vay nợ cho NSNN thông qua việc sử dụng NQNN tạm thời 

nhàn rỗi để tạm ứng, cho vay NSNN; hoạt động quản lý NQNN phải gắn kết chặt chẽ 

với quản lý nợ công. Quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi và quản lý nợ đều nhằm đảm 

bảo thanh khoản của Chính phủ; do đó, cần phải đảm bảo không xảy ra tình trạng huy 

động vốn vay dư thừa song vẫn phải đảm bảo có đủ tiền để thanh toán các nhu cầu chi 

của Chính phủ. Bên cạnh đó, hai công tác này cũng đều liên quan đến hoạt động thị 

trường; trong khi nhà quản lý ngân quỹ đầu tư ngân quỹ nhàn rỗi qua các công cụ ngắn 

hạn khi NQNN tạm thời nhàn rỗi, thì nhà quản lý nợ cũng huy động vốn vay dài hạn 

trên thị trường thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ; nếu hai công tác này 

không được phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, sẽ dẫn đến việc cạnh tranh lẫn nhau hoặc 

ảnh hưởng tiêu cực đến các giải pháp triển khai trong quản lý NQNN và quản lý nợ, làm 

gia tăng chi phí vay nợ và gây áp lực lên thị trường. 

1.2.3. Bộ máy quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

Bộ máy quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi là các cơ quan trung ương 

bao gồm Chính phủ, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước trung ương. Trong đó: 

- Chính phủ là cơ quan ban hành văn bản quy định pháp luật quy định những nội 

dung cơ bản trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi và không tham gia trực tiếp vào 

hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, tuy nhiên có quyền yêu cầu Bộ Tài chính 

báo cáo về tình hình sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Bộ Tài chính vừa là cơ quan tham gia vào hoạt động quản lý NQNN vừa là cơ 

quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quản 

lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Bộ Tài chính có thẩm quyền phê duyệt các chủ trương, 

phương án, hạn mức, đối tượng sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi hàng quý, năm.  

- Kho bạc Nhà nước trung ương là cơ quan tham gia trực tiếp vào hoạt động quản 

lý NQNN tạm thời nhàn rỗi trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công của 

Bộ Tài chính. Kho bạc Nhà nước thực hiện dự báo, xác định số NQNN tạm thời nhàn 

rỗi, xây dựng phương án quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, lựa chọn các đối tác giao 

dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi, thực hiện sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi và tự kiểm 
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tra, rà soát thường xuyên các hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi,... Do đó, 

KBNN Trung ương là cơ quan giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi, việc quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi có đạt được mục tiêu hay 

không phụ thuộc rất lớn vào công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của 

KBNN Trung ương. 

- NHNN Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, KBNN ở tỉnh, các NHTM là các 

cơ quan phối hợp với KBNN trong hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

1.2.4. Nội dung quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

Quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi là hoạt động mang tính tương đồng với hoạt 

động đầu tư. Một doanh nghiệp, cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi có thể mang đi đầu tư, 

tương tự như vậy với một khoản NQNN tạm thời nhàn rỗi và chưa có nhu cầu chi tiêu 

đến sẽ được Nhà nước xác định và mang nguồn đó đi đầu tư vào các hoạt động khác 

nhau như gửi có kỳ hạn tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP,... để mang lại lợi ích và 

giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ NQNN tại NHNN Việt Nam. Theo đó, hiện nay 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi là tổng hợp các hoạt động để thực hiện các nội dung 

quản lý cơ bản sau:  

- Xác định số NQNN tạm thời nhàn rỗi, hạn mức sử dụng NQNN tạm thời 

nhàn rỗi: Là bước đầu tiên và là cơ sở để thực hiện các nội dung trong quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi. Tại bước này căn cứ số liệu dự kiến thu, chi NQNN trong kỳ, 

KBNN Trung ương dự kiến số NQNN tạm thời nhàn rỗi trong kỳ. Trên cơ sơ đó, 

KBNN Trung ương tính toán để xác định hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi 

phù hợp để tạm ứng, cho NSNN vay; gửi có kỳ hạn tại NHTM; mua lại có kỳ hạn 

TPCP. 

- Quản lý việc tạm ứng, cho vay NQNN tạm thời nhàn rỗi đối với NSTW: NSTW 

được tạm ứng, vay từ NQNN tạm thời nhàn rỗi để bù đắp thiếu hụt tạm thời quỹ NSTW, 

bù đắp bội chi NSTW. KBNN Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Vụ NSNN và 

các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy trình tạm ứng, cho vay NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. Việc quản lý hoạt động này nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu chi trả của 

NSTW đồng thời kiểm soát các quy trình, thủ tục tạm ứng, cho vay và đảm bảo số 

NQNN tạm thời nhàn rỗi được sử dụng trong phạm vi hạn mức đã được xác định. 

- Quản lý việc tạm ứng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách cấp tình: Khác 

với NSTW, ngân sách cấp tỉnh chỉ được tạm ứng từ NQNN tạm thời nhàn rỗi để bù đắp 

bội chi, thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh và phải hoàn trả NQNN ngay trong 

năm ngân sách phát sinh khoản tạm ứng. Quản lý việc tạm ứng NQNN tạm thời nhàn 
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rỗi cho ngân sách cấp tỉnh nhầm mục đích tương tự việc quản lý tạm ứng, cho NQNN 

tạm thời nhàn rỗi đối với NSTW. 

- Quản lý việc gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM: Các hoạt động 

trong quản lý việc gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM bao gồm xây dựng 

các phương án chào tiền gửi có kỳ hạn với NHTM, tổ chức chào khối lượng, lãi suất 

tiền gừi, xác định kết quả đợt chào, ký kết hợp đồng, thanh toán, theo dõi tình hình gửi 

tiền có kỳ hạn tại NHTM,...Mọi hoạt động trên đều được thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật và hợp đồng thỏa thuận khung đã ký kết giữa KBNN Trung ương với các 

NHTM đảm bảo tối ưu nguồn thu cho NQNN từ tiền lãi phát sinh trong hoạt động gửi 

có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM. 

- Quản lý việc mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi: Hoạt 

động mua lại có kỳ hạn TPCP cơ bản tương tự với các hoạt động gửi có kỳ hạn  NQNN 

tạm thời nhàn rỗi tại NHTM bao gồm xây dựng phương án chào mua lại có kỳ hạn 

TPCP, tổ chức đấu thầu mua lại có kỳ hạn TPCP, xác định kết quả mua lại có kỳ hạn 

TPCP, ký kết hợp đồng giao dịch, tổ chức thanh toán,... Thực hiện quản lý hoạt động 

mua lại có kỳ hạn TPCP nhằm mục đích tạo thêm nguồn thu cho NQNN, đa dạng phương 

án sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi, kích thích giao dịch thị trường TPCP cả trên thị 

trường sơ cấp và thứ cấp, góp phần tạo thuân lợi cho KBNN Trung ương khi đấu thầu 

phát hành TPCP để huy động vốn cho NSNN. 

- Kiểm tra, rà soát các giao dịch sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi: Nội dung này 

được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, 

thực hiện trước, trong và sau mọi giao dịch nhằm đảm bảo các hoạt động sử dụng NQNN 

tạm thời nhàn rỗi được thực hiện theo đúng quy định, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện các 

rủi ro phát sinh, đảm bảo NQNN sử dụng an toàn. 

1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

tại Kho bạc Nhà nước Trung ương 

Các yếu tố chủ quan: 

- Cơ cấu tổ chức: Để thực hiện một quy trình quản lý luôn cần thiết kế một cơ 

cấu tổ chức phù hợp với các mục tiêu quản lý. Theo đó, cơ cấu tổ chức nếu được thiết 

kế đầy đủ, bao phủ toàn bộ quy trình quản lý; phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các 

bộ phận rõ ràng, không chồng chéo và có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận sẽ 

giúp tổ chức vận hành một cách trơn tru và giúp thực hiện hoạt động quản lý một cách 

hiệu quả. Tương tự vậy, cơ cấu tổ chức của KBNN Trung ương cũng sẽ là yếu tố chủ 
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quan có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Theo đó, 

mang một đặc điểm chung của một cơ quan quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức của KBNN 

Trung ương mang tính cố định, ổn định lâu dài và việc thay đổi, thiết kế lại cơ cấu tổ 

chức luôn cần nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi lại 

nằm trong môi trường tình hình kinh tế xã hội luôn biến động. Do đó, việc xác định cơ 

cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ của KBNN Trung ương ngay từ thời gian 

đầu sẽ có tác động rất lớn đến quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức: Ngoài việc thiết kế cơ cấu tổ chức phù 

hợp, để một tổ chức được vận hành tốt, thực hiện tốt các mục tiêu quản lý cũng cần một 

đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực tốt. Theo đó, cán bộ, công chức là 

yếu tố chủ quan thứ hai có tác động đến hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

KBNN Trung ương. Công chức có năng lực, trình độ chuyên môn tốt sẽ có thể tham 

mưu, đề xuất lãnh đạo KBNN những phương án quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi hiệu 

quả. Từ đó, có thể dễ dàng vận dụng những phương án đó vào thực tế do chính những 

công chức đó là người thực hiện. Bên cạnh đó, với phạm vi quản lý rộng, trách nhiệm, 

quyền hạn lớn, đội ngũ lãnh đạo tại KBNN Trung ương cần có năng lực quản lý, lãnh 

đạo tốt để có thể đưa ra những quyết định quản lý đúng đắn trên cơ sở những tham mưu 

của công chức cấp dưới. 

- Hệ thống các văn bản nội bộ: Hệ thống các văn bản quy trình nội bộ là cơ sở để 

KBNN Trung ương thực hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Không chỉ những văn 

bản quy định trực tiếp quy trình quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi mà hệ thống các văn 

bản nội bộ quy định các quy trình chung của KBNN Trung ương đều tác động đến việc 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Các văn bản quy trình nội bộ là văn bản quy định một 

cách chi tiết các bước thực hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, xác định rõ vai trò 

của mỗi đơn vị thuộc KBNN Trung ương trong quá trình thực hiện các bước đó. Vì vậy, 

các quy trình nội bộ càng quy định cụ thể, rõ ràng càng dễ dàng áp dụng trong việc thực 

tế thực hiện. Còn trường hợp văn bản quy định chồng chéo, thiếu bước, không rõ ràng 

nhiệm vụ của mỗi đơn vị sẽ gây vướng mắc, gián đoạn trong quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. 

- Hạ tầng công nghệ thông tin: Hạ tầng công nghệ thông tin là một trong những 

yếu tố quan trọng tác động tới việc quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung 

ương. Do hiện nay việc quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi một phần cũng được thực hiện 

qua hệ thống công nghệ thông tin và định hướng trong tương lai sẽ điện tử hoá gần như 

toàn bộ quy trình quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Với hạ tầng công nghệ thông tin 

tiên tiến, hiện đại sẽ giúp quản lý NQNN dễ dàng, hiệu quả hơn, giảm thiểu các quy 
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trình, thủ tục và thời gian thực hiện; đồng thời cũng giảm thiểu các rủi ro trong hoạt 

động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Trường hợp khả năng ứng dụng hạ tầng công 

nghệ thông tin tại KBNN Trung ương kém thì sẽ làm cản trở, hạn chế sự phát triển và 

cải thiện quy trình quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

Các yếu tố khách quan: 

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: Các văn bản quy phạm pháp luật là 

yếu tố khách quan đầu tiên có tác động đến hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi 

tại KBNN Trung ương. Do mọi hoạt động của cơ quan nhà nước đều được điều chỉnh 

tại các văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi 

tại KBNN Trung ương cũng phải tuân theo quy định của pháp luật và chỉ được thực hiện 

khi pháp luật cho phép. Thực tế hệ thống pháp luật hiện nay tại Việt Nam vẫn trong giai 

đoạn cải cách, cần liên tục đổi mới để phù hợp tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã 

hội nói chung. Đồng thời, việc ban hành văn bản phạm pháp luật cũng mất nhiều thời 

gian, nhanh nhất là 1-2 năm để ban hành một văn bản mới. Do đó, trường hợp các văn 

quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN 

Trung ương mà chưa rõ ràng, chồng chéo quy định, ít có khả năng thích ứng với thông 

lệ tốt trên thị trường cũng sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho KBNN Trung ương triển 

khai quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Tình hình kinh tế xã hội, diễn biến thị trường tài chính: Việc quản lý NQNN 

cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ tình hình, diễn biến trên thị trường tài chính. Thị trường 

tài chính diễn ra sôi nổi sẽ thúc đẩy hoạt động giao dịch các khoản NQNN tạm thời nhàn 

rỗi như mua lại có kỳ hạn TPCP, gửi tiền có kỳ hạn tại NHTM. Ngược lại nếu thị trường 

tài chính ảm đảm sẽ làm suy giảm khối lượng, lãi suất giao dịch NQNN tạm thời nhàn 

rỗi từ đó làm giảm hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Theo đó, KBNN Trung 

ương luôn phải có những phương án ứng xử phù hợp để thích ứng với sự biến động 

không ngừng của nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng nhằm đảm bảo 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi an toàn, hiệu quả. 

- Dự toán thu, chi của NSNN và các đơn vị, tổ chức mở tài khoản tại KBNN: 

NQNN tạm thời nhàn rỗi được xác định hoàn toàn dựa trên các khoản dự báo thu, dự 

báo chi của NQNN. Và số dự báo thu, chi NQNN được tính toán căn cứ theo số liệu dự 

toán, tình hình thực hiện dự toán thu, chi của NSNN và của các đơn vị, tổ chức mở tài 

khoản của KBNN. Theo đó, tình hình dự toán thu, chi của NSNN và các cơ quan đơn 

vị, tổ chức kinh tế nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ của KBNN Trung ương và 

do các cơ quan khác có thẩm quyền thực hiện. Trường hợp, NSNN và các đơn vị, tổ 
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chức mở tài khoản tại KBNN có xác định và cung cấp cho KBNN nguồn chênh lệch lớn 

giữa thu và chi dẫn đến số NQNN tạm thời nhàn rỗi lớn, KBNN Trung ương có thể sẽ 

có phương án quản lý theo hướng thúc đẩy giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi. Trường 

hợp ngược lại khi xác định số NQNN tạm thời nhàn rỗi thấp, KBNN Trung ương có thể 

sẽ phải hạn chế các giao dịch đầu tư NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Hội nhập kinh tế quốc tế: Việc tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

nam là tiền đề giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho KBNN Trung ương trong việc kết 

nối, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi từ các đối tác 

nước ngoài. Theo đó, KBNN Trung ương có thể tiếp thu những kiến thức mới và những 

phương pháp quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi đã và đang được áp dụng hiệu quả tại 

các nước trên thế giới có bối cảnh nền kinh tế, chính trị văn hoá xã hội tương đồng với 

Việt Nam. Để từ đó có thể thử nghiệm áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam, góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương. 
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN QUỸ  

NHÀ NƯỚC TẠM THỜI NHÀN RỖI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

TRUNG ƯƠNG  

2.1. Khái quát chung về Kho bạc Nhà nước 

2.1.1. Vị trí và Chức năng của Kho bạc Nhà nước 

KBNN là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ 

tài chính nhà nước; quản lý NQNN (NQNN); tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy 

động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu 

Chính phủ (TPCP) theo quy định của pháp luật. 

KBNN có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại 

NHNN và các NHTM theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội. 

2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước 

KBNN thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a, Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị 

quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật 

hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

b, Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định: 

- Dự thảo thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý của KBNN; 

- Kế hoạch hoạt động hàng năm của KBNN. 

c, Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội 

bộ, văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của KBNN. 

d, Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của KBNN sau khi được cấp 

có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt. 

đ, Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý của KBNN. 

e, Quản lý quỹ NSNN, quỹ tài chính nhà nước được giao theo quy định của 

pháp luật. 
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g, Được trích tài khoản của tổ chức, cá nhân mở tại KBNN để nộp NSNN hoặc 

áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN theo quy định của pháp luật; 

từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy 

định của pháp luật. 

h, Tổ chức thực hiện kế toán NSNN 

i, Tổ chức thực hiện tổng kế toán nhà nước: 

k, Tổ chức thực hiện công tác thống kê KBNN và chế độ báo cáo theo quy định 

của pháp luật. 

l, Tổ chức quản lý, điều hành NQNN tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống: 

m, Tổ chức huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển thông qua việc phát 

hành TPCP. 

n, Tổ chức quản trị và vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. 

o, Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của 

pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của KBNN; 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử 

dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật. 

p, Hiện đại hóa hoạt động KBNN. 

q, Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực KBNN theo phân công, 

phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật. 

r, Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ: 

s, Quản lý kinh phí do NSNN cấp và tài sản được giao theo quy định của pháp 

luật; được sử dụng các khoản thu phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quản 

lý tài chính của Nhà nước. 

t, Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách 

hành chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. 

u, Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và 

theo quy định của pháp luật. 

2.1.3. Bộ máy quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Trung ương 

KBNN được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn 

vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất. Cơ cấu tổ chức của KBNN tại 
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Trung ương bao gồm 13 đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ: Vụ Tổng hợp – Pháp chế; Vụ 

Kiểm soát chi; Vụ Kho quỹ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thanh tra – Kiểm tra; Vụ Tổ chức 

cán bộ; Vụ Tài vụ - Quản trị; Văn phòng; Cục Kế toán nhà nước; Cục Quản lý ngân quỹ; 

Cục Công nghệ thông tin; Sở Giao dịch KBNN; Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia.  

Trong đó, Cục Quản lý ngân quỹ (QLNQ) là đơn vị trực tiếp tổ chức quản lý và 

điều hành NQNN. Một số nhiệm vụ Cục QLNQ được giao liên quan đến quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi có thể kể đến như: 

- Trình Tổng Giám đốc KBNN và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt 

phương án điều hành NQNN; tạm ứng vốn cho NSTW và ngân sách địa phương; 

- Thực hiện và quyết định về giao dịch ngân quỹ theo quy định; 

- Thực hiện việc kiểm soát nội bộ để đảm bảo việc quản lý NQNN tạm thời nhàn 

rỗi được an toàn, đúng chế độ quy định; 

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống các công cụ, nghiệp vụ 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi;… 

Các đơn vị khác như Vụ Tổng hợp – Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng, 

Cục Kế toán nhà nước, Cục Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch KBNN là các đơn vị 

tham gia phối hợp với Cục QLNQ trong quá trình quản lý NQNN. 
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Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức KBNN Trung ương 

2.2. Thực trạng quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại Kho bạc 

Nhà nước Trung ương  

2.2.1 Xác định số ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, hạn mức sử dụng ngân 

quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

Định kỳ cuối mỗi quý, Cục QLNQ thực hiện tổng hợp toàn bộ số thu, chi NQNN 

thực tế phát sinh trong quý và thu thập thông tin dự báo về thu, chi NQNN từ các cơ 

quan, đơn vị có liên quan như Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Ngân sách nhà 

nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại,... Căn cứ những thông tin, số liệu tổng 
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hợp, thu thập được nêu trên, Cục QLNQ xây dựng và trình Lãnh đạo KBNN phê duyệt 

để trình Bộ Tài chính phương án điều hành NQNN quý sau; trong đó báo cáo Bộ Tài 

chính các nội dung như sau: 

(i) Tình hình thực hiện phương án điều hành quý trước, bao gồm: 

- Số dư nợ tạm ứng, vay đầu quý của ngân sách trung ương từ nguồn NQNN tạm 

thời nhàn rỗi; số phát sinh tạm ứng, vay NQNN tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung 

ương trong quý; số thu hồi tạm ứng, vay của ngân sách trung ương trong quý; số dư nợ 

tạm ứng, vay cuối quý của ngân sách trung ương từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Số dư nợ tạm ứng đầu quý của ngân sách địa phương từ nguồn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi; số phát sinh tạm ứng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách địa phương trong 

quý; số thu hồi tạm ứng của ngân sách địa phương trong quý; số dư nợ tạm ứng cuối 

quý của ngân sách địa phương từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

- Số dư gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM đầu quý, số phát 

sinh gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi trong quý, số đáo hạn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi gửi có kỳ hạn tại NHTM, sô dư gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

NHTM cuối quý. 

- Số dư nợ sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi mua lại có kỳ hạn TPCP đầu quý, 

số phát sinh sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn TPCP trong quý, số 

đáo hạn các khoản NQNN tạm thời nhàn rỗi sử dụng để mua lại có kỳ hạn TPCP trong 

quý, số dư nợ sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn TPCP cuối quý. 

(ii) Dự báo tình hình NQNN quý sau: Xác định tồn NQNN đầu quý sau, dự kiến 

tổng thu, tổng chi NQNN quý sau, dự kiến tồn NQNN cuối quý sau. 

(iii) Xác định NQNN tạm thời nhàn rỗi và hạn mức sử dụng NQNN tạm thời 

nhàn rỗi:  

- Trên cơ sở dự kiến tổng chi NQNN quý sau, KBNN xác định số định mức tồn 

NQNN tối thiểu trong quý đó theo công thức:  

Định mức tồn NQNN tối 

thiểu trong quý 
= 

Tổng nhu cầu chi NQNN trong 

quý kế hoạch 

x 
Số ngày 

định mức 
Số ngày làm việc trong quý kế 

hoạch 
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Trong đó, số ngày làm việc được quy định là 65 ngày, số ngày định mức được 

quy định là 05 ngày. 

- Sau khi xác định số định mức tồn NQNN tối thiểu trong quý, Cục QLNQ xác 

định NQNN tạm thời nhàn rỗi trong quý theo công thức đã được trình bày tại Mục 1.1.2 

Chương I đề tài này. Theo đó, Cục QLNQ xác định và trình Lãnh đạo KBNN để trình 

Bộ Tài chính phê duyệt hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để cho ngân sách 

trung ương (NSTW) tạm ứng, vay; cho ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, gửi có kỳ hạn tại 

NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP đề làm căn cứ thực hiện các hoạt động quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi đảm bảo nguyên tắc: 

+ Hạn mức tạm ứng NQNN cho ngân sách trung ương tối đa không vượt quá khả 

năng NQNN tạm thời nhàn rỗi trong quý. 

+ Hạn mức tạm ứng NQNN cho ngân sách cấp tỉnh tối đa không vượt quá 10% 

khả năng NQNN tạm thời nhàn rỗi trong quý; trong đó, đối với từng ngân sách cấp tỉnh 

đảm bảo tổng số dư nợ tạm ứng NQNN và các khoản dư nợ vay khác của ngân sách cấp 

tỉnh đó không vượt quá mức dư nợ vay tối đa theo quy định của Luật NSNN. 

+ Hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại NHTM hàng 

quý tối đa là 50% tồn NQNN ước tính trong quý; 

+ Hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu 

Chính phủ hàng quý tối đa là 10% tồn NQNN ước tính trong quý. 

Theo đó, hiện nay việc sử dụng các khoản NQNN tạm thời nhàn rỗi của KBNN 

Trung ương dựa trên hạn mức được xác định tại phương án điều hành NQNN được 

KBNN Trung ương xây dựng và trình Bộ Tài chính phê duyệt hàng quý, năm được quy 

định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ quy định chế độ 

quản lý NQNN. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 NQNN tạm thời nhàn rỗi 

có xu hướng tăng lên, cụ thể là tăng từ 457.471 tỷ đồng tại quý I/2021 đến 981.848 tỷ 

đồng vào quý I/2023 (tăng 115%). Việc gia tăng NQNN tạm thời nhàn rỗi trong giai 

đoạn này là do tồn NQNN tăng cao cùng với đó là thu NSNN đạt khá đảm bảo chỉ tiêu 

đặt ra, trong khi đó chi NSNN giảm do tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chậm. Từ quý 

I/2023 đến quý IV/2023, số NQNN tạm thời nhàn rỗi có xu hướng giảm cụ thể giảm từ 

981.848 tỷ đồng về 679.653 tỷ đồng (giảm 31%) do trong năm 2023 tiến độ triển khai 

các công trình, dự án quan trọng quốc gia đã được đẩy mạnh, đặc biệt tiến độ chi giải 

phóng mặt bằng dự án giao thông, đồng thời trong giai đoạn này KBNN đã chủ động 

giảm khối lượng phát hành TPCP đề phù hợp hơn với tình hình thu và tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công của NSNN. 
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Tương ứng với số NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN Trung ương xác định hạn 

mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng, cho vay NSTW, tạm ứng cho NSĐP, 

gửi có kỳ hạn tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP phù hợp với quy định của pháp luật. 

Theo đó, diễn biến hạn mức giai đoạn 2021-2023 đối với từng nghiệp vụ được biểu thị 

tại bảng dưới đây:  

Bảng 2.1: Hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi giai đoạn 2021-2023 

Năm Quý 

Số NQNN 

tạm thời 

nhàn rỗi 

(tỷ đồng) 

Hạn mức 

tạm ứng, 

cho vay 

NSTW (tỷ 

đồng) 

Hạn mức 

tạm ứng 

cho NSĐP 

(tỷ đồng) 

Hạn mức 

gửi có kỳ 

hạn tại 

NHTM 

(tỷ đồng) 

Hạn mức 

mua lại có 

kỳ hạn 

TPCP (tỷ 

đồng) 

2021 

I 457.471 457.471 2.000 255.594 0 

II 412.344 412.344 2.000 247.330 24.733 

III 509.175 509.175 2.000 295.800 59.160 

IV 489.502 489.502 2.000 311.524 62.305 

2022 

I 569.327 470.000 2.000 300.720 60.144 

II 604.451 470.000 2.000 335.134 67.027 

III 658.641 658.641 2.000 372.730 74.546 

IV 712.493 712.493 2.000 422.671 84.534 

2023 

I 981.848 981.848 2.000 462.255 92.451 

II 908.669 908.669 2.000 490.151 98.030 

III 890.245 890.245 2.000 495.501 99.100 

IV 679.653 679.653 2.000 440.237 88.047 

Nhìn chung hạn mức sử dụng NQNN đối với nghiệp vụ tạm ứng, cho vay NSTW, 

tạm ứng cho NSĐP, gửi có kỳ hạn tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP diễn biến tương 

ứng giống với số NQNN tạm thời nhàn rỗi giai đoạn 2021-2023. Theo đó, hạn mức phân 
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bổ cho từng nghiệp vụ tăng đều từ quý I/2021 đến quý I/2023 và có giảm xuống trong 

năm 2023, cụ thể: 

- Đối với tạm ứng, cho vay NSTW tăng từ 457.471 tỷ đồng quý I năm 2021 lên 

981.848 tỷ đồng vào quý I năm 2023 và có giảm xuống còn 679.653 tỷ đồng vào quý 

IV/2023. 

- Đối với hạn mức gửi có kỳ hạn tại NHTM tăng từ 255.594 tỷ đồng quý I/2021 

lên 495.501 tỷ đồng vào quý III/2023 và giảm xuống còn 440.237 tỷ đồng vào quý 

IV/2023. 

- Đối với hạn mức mua lại có kỳ hạn TPCP tăng từ 24.733 tỷ đồng quý II/2021 

(quý I/2021 chưa được phân bổ hạn mức do KBNN chưa triển khai nghiệp vụ này) lên 

99.100 tỷ đồng vào quý III/2023 và sau đó giảm xuống còn 88.047 tỷ đồng vào quý 

IV/2023 

- Riêng đối với hạn mức tạm ứng NQNN cho NSĐP không đổi từ 2021-2023 là 

2.000 tỷ đồng. 

Theo đó, có thể nhận thấy hạn mức được phân bổ nhiều nhất cho hoạt động tạm 

ứng, vay NQNN của NSTW, tiếp theo là hoạt động gửi có kỳ hạn tại NHTM, mua lại 

có kỳ hạn TPCP và cuối cùng là tạm ứng cho NSĐP. Điều này phù hợp với quy định 

của pháp luật tại Thông tư số 314/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

số 64/2019/TT-BTC) đã được trình bày ở trên. 

Hộp 1: Kết quả phỏng vấn đánh giá về việc xác định hạn mức sử dụng 

NQNN tạm thời nhàn rỗi 

Câu hỏi 1: Anh đánh giá như thế nào về việc xác định hạn mức sử dụng 

NQNN tạm thời nhàn rỗi tại phương án điều hành NQNN như hiện nay? 

Trả lời của Trưởng phòng Thống kê và dự báo – Cục Quản lý ngân quỹ: 

Hiện nay, hàng quý, năm KBNN Trung ương xây dựng phương án điều hành 

NQNN trình Bộ Tài chính phê duyệt. Tại phương án điều hành, KBNN Trung ương 

dự báo các khoản thu, chi NQNN để xác định dự kiến NQNN tạm thời nhàn rỗi hay 

tạm thời thiếu hụt trong kỳ. Nếu xác định NQNN tạm thời thiếu hụt, KBNN xác định 

phương án để xử lý NQNN tạm thời thiếu hụt. Nếu xác định NQNN tạm thời nhàn 

rỗi, KBNN Trung ương xác định các phương án sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi và 

hạn mức sử dụng NQNN đối với từng phương án đó. Theo đó, trên quan điểm của tôi, 

việc lập kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi trình Bộ Tài chính như hiện nay 
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là phù hợp, việc xác định phương án và hạn mức phương án sử dụng NQNN tạm thời 

nhàn rỗi trong kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi cũng đảm bảo được nguyên 

tắc cơ bản nhất trong quản lý NQNN là nguyên tắc an toàn. 

Câu hỏi 2: Theo anh có nên có những thay đổi gì trong việc xác định hạn 

mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi như hiện nay không? Nếu có thì nên thay 

đổi như thế nào? 

Trả lời của Trưởng phòng Thống kê và dự báo – Cục Quản lý ngân quỹ:  

Theo tôi là có. Tuy nhiên, vẫn nên giữ nguyên việc lập phương án quản lý 

NQNN trình Bộ phê duyệt với các nội dung cơ bản như hiện nay để Bộ Tài chính có 

thể quyết định định hướng chung về quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi cho KBNN 

Trung ương có cơ sở thực hiện. Thêm vào đó, KBNN Trung ương nên lập một bản kế 

hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi ở mức cụ thể hơn dựa trên định hướng chung 

của Bộ Tài chính, kế hoạch đó có thể được lập chi tiết theo hàng tháng, hàng quý trong 

đó có bao gồm đầy đủ các nội dung như mục tiêu kế hoạch, các nguồn lực, các công 

việc cần thực hiện,... để nâng cao thêm tính hiệu quả trong quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. 

Nguồn: Kết quả phỏng vấn, 2024 

2.2.2. Quản lý việc tạm ứng, cho vay ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi đối 

với ngân sách trung ương: 

Thực trạng quy trình tạm ứng, cho vay NQNN tạm thời nhàn rỗi đối với ngân 

sách trung ương: 

Ngân sách trung ương được tạm ứng từ NQNN để bù đắp thiếu hụt tạm thời quỹ 

ngân sách trung ương và vay NQNN để bù đắp bội chi, trả nợ gốc cho ngân sách trung 

ương. Căn cứ vào dự toán thu, chi NSNN hằng nằm, tình hình thu, chi thực tế, Vụ NSNN 

xác định nhu cầu tạm ứng hoặc vay NQNN và có văn bản đề nghị tạm ứng, vay NQNN 

gửi KBNN Trung ương (trong đó, nêu rõ mức đề nghị và thời hạn tạm ứng, vay). Trên 

cơ sở văn bản đề nghị tạm ứng, vay của Vụ NSNN, KBNN Trung ương căn cứ hạn mức 

sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho NSTW tạm ứng, vay; số dư nợ tạm ứng, vay của 

NSTW để xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc tạm ứng, vay NQNN 

của NSTW. Sau khi Bộ Tài chính quyết định phê duyệt cho NSTW tạm ứng, vay NQNN, 

KBNN và Vụ NSNN phối hợp tiếp tục thực hiện như sau: 
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- Đối với việc Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng NQNN cho NSTW: 

Căn cứ quyết định tạm ứng NQNN cho ngân sách trung ương của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính, Vụ NSNN lập giấy đề nghị rút vốn tạm ứng NQNN gửi KBNN Trung ương. 

KBNN Trung ương thực hiện đối chiếu thông tin trên giấy đề nghị rút vốn của Vụ NSNN 

với quyết định phê duyệt về việc tạm ứng NQNN của Bộ trưởng Bộ Tài chính về số tiền 

tạm ứng và thực hiện cấp vốn tạm ứng cho NSTW. 

 - Đối với việc Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt cho NSTW vay NQNN: Căn 

cứ phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và Vụ NSNN thực hiện 

ký hợp đồng vay NQNN trong đó nêu rõ số tiền vay NQNN, thời hạn vay, thời hạn rút 

vốn vay NQNN của NSTW, thời hạn và phương thức hoàn trả khoản vay, chi phí vay 

NQNN, trách nhiệm của KBNN và Vụ NSNN. Về thời hạn vay NQNN thực hiện theo 

phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày hợp 

đồng vay NQNN có hiệu lực và được phép gia hạn thêm tối đa không quá 12 tháng khi 

NSTW gặp khó khăn chưa bó trí được nguồn hoàn trả. Về thời hạn rút vốn, Vụ NSNN 

phải thực hiện rút vốn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm phát sinh khoản vay NQNN. 

Sau 02 bên thống nhất và hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng vay NQNN, Vụ NSNN lập 

giấy đề nghị rút vốn vay NQNN gửi KBNN Trung ương. KBNN Trung ương thực hiện 

đối chiếu thông tin về số tiền vay NQNN trên giấy đề nghị rút vốn vay của Vụ NSNN 

với quyết định phê duyệt về việc tạm ứng NQNN của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hợp đồng 

vay NQNN và thực hiện cấp vốn vay cho NSTW. Đối với trường hợp Bộ trưởng Bộ Tài 

chính phê duyệt gia hạn các khoản vay NQNN của NSTW, Vụ NSNN và KBNN thực 

hiện ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn vay NQNN trong đó cũng nêu rõ số tiền gia hạn, 

thời hạn gia hạn vay NQNN, thời hạn và phương thức hoàn trả khoản vay được gia hạn, 

chi phí gia hạn các khoản vay NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

Tình hình tạm ứng, cho vay NQNN đối với NSTW: 

Giai đoạn từ năm 2021-2023, chỉ phát sinh các khoản sử dụng NQNN tạm thời 

nhàn rỗi để cho ngân sách trung ương vay và không phát sinh khoản tạm ứng cho NSTW. 

Tổng số tiền NQNN được sử dụng cho NSTW vay mới lên tới 104.846 tỷ đồng và tất 

cả đều được vay với mục đích bù đắp bội chi NSNN trong đó, số vay NQNN của ngân 

sách trung ương năm 2021, 2023 lần lượt là 90.000 tỷ đồng và 14.846 tỷ đồng; trong 

năm 2022 không phát sinh khoản vay NQNN của ngân sách trung ương; tương ứng với 

đó mức dư nợ vay bình quân năm 2021, 2022 và 2023 lần lượt là 210.293 tỷ đồng , 

277.326 tỷ đồng, 241.042 tỷ đồng. Về cơ bản việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho 

NSTW tạm ứng, vay luôn được KBNN thực hiện tuân thủ theo đúng quy trình, quy định 
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của của pháp luật và hạn mức được Bộ Tài chính phê duyệt hàng quý. Cụ thể đối với 

việc tuân thủ hạn mức cho vay, tạm ứng NQNN được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng 2.2: Tình hình vay NQNN của NSTW giai đoạn 2021-2023 

Năm Quý 
Hạn mức cho vay 

NSTW (tỷ đồng) 

Số vay NQNN phát 

sinh trong kỳ (tỷ 

đồng) 

Số dư nợ vay 

(tỷ đồng) 

2021 

I 457.471 0 198.865 

II 412.344 0 198.865 

III 509.175 40.000 238.865 

IV 489.502 50.000 288.865 

2022 

I 470.000 0 288.865 

II 470.000 0 288.865 

III 658.641 0 288.865 

IV 712.493 0 258.865 

2023 

I 981.848 0 258.865 

II 908.669 14.846 273.711 

III 890.245 0 233.711 

IV 679.653 0 233.711 

Qua bảng trên có thể thấy, số dư nợ vay NQNN của NSTW luôn nằm trong hạn 

mức vay NQNN được Bộ Tài chính phê duyệt hàng quý, ngay cả khi số dư nợ vay 

NQNN đạt mức cao nhất vào năm 2022 là 288.865 tỷ đồng thì mới chỉ đạt được hơn 

50% hạn mức được cho phép tại thời điểm đó.  

Mức lãi suất cho vay bình quân qua các năm 2021, 2022, 2023 lần lượt là 1,21%, 

0,8%, 0,6%, qua đó giúp NQNN thu về tổng số tiền lãi giai đoạn 2021-2023 là 6.175 tỷ 

đồng (năm 2021 là 2.553 tỷ đồng, năm 2022 là 2.201 tỷ đồng và năm 2023 là 1.421 tỷ 

đồng). Việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để cho NSTW vay trả nợ gốc, vay bù đắp 

bội chi vừa giúp thu lãi cho NQNN vừa góp phần giúp NSTW được tiếp cận nguồn vốn 

có lãi suất thấp, giúp giảm hàng ngàn tỷ đồng chi phí lãi vay so với việc trên thị trường 

(như vay nước ngoài, vay thông qua phát hành TPCP,…). Ngoài ra còn góp phần cơ cấu 
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lại các khoản nợ và tăng tính chủ động trong điều hành (hỗ trợ công tác huy động vốn 

của NSNN trong những thời điểm việc phát hành TPCP gặp khó khăn); nâng cao hiệu 

quả quản lý, sử dụng NQNN. 

Về tình hình gia hạn và hoàn trả các khoản vay, đối với khoản vay 90.000 tỷ năm 

2021 của NSTW tính đến nay chưa được hoàn trả do chưa bố trí được nguồn hoàn trả 

và đã được KBNN, Vụ NSNN phối hợp thực hiện quy trình, thủ tục gia hạn đến cuối 

năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, đối với 14.846 tỷ phát sinh vào tháng tháng 

05/2023 của NSTW tính đến nay đã được hoàn trả đầy đủ.  

2.2.3. Quản lý việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi cho ngân 

sách cấp tỉnh 

Thực trạng quy trình tạm ứng NQNN cho ngân sách cấp tỉnh: 

NQNN được tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân 

sách cấp tỉnh. Khi phát sinh nhu cầu tạm ứng NQNN, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lập 

hồ sơ đề nghị tạm ứng NQNN gửi KBNN Trung ương bao gồm: (i) Văn bản đề nghị 

tạm ứng ngân quỹ nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó nêu rõ mức đề nghị 

tạm ứng ngân quỹ nhà nước; thời hạn hoàn trả tạm ứng; nguồn vốn để hoàn trả tạm ứng; 

tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương đến thời điểm đề nghị tạm ứng 

ngân quỹ nhà nước (bao gồm: số dự toán chi ngân sách địa phương được Bộ trưởng Bộ 

Tài chính giao, số dự toán đã thực hiện, số dự toán còn lại); cam kết hoàn trả khoản tạm 

ứng ngân quỹ nhà nước đầy đủ, đúng hạn; (ii) Văn bản phê duyệt của Thường trực Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

Căn cứ hồ sơ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp và khả năng NQNN tạm thời 

nhàn rỗi, KBNN Trung ương chủ trì, phối hợp với Vụ NSNN báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc tạm ứng NQNN cho ngân sách cấp tỉnh. Sau khi Bộ trường Bộ Tài chính 

phê duyệt tạm ứng NQNN cho ngân sách cấp tỉnh, Sở tài chính lập giấy đề nghị rút vốn 

tạm ứng gửi KBNN cấp tỉnh trên địa bàn, theo đó thời hạn rút vốn tạm ứng NQNN của 

ngân sách cấp tỉnh chậm nhất là vào ngày 20 tháng 12 năm phát sinh khoản tạm ứng. 

KBNN đối chiếu thông tin trên giấy đề nghị rút với quyết định phê duyệt tạm ứng của 

Bộ Tài chính và thực hiện cấp vốn tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh. Tương tự như đối 

với ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh hoàn trả khoản tạm ứng NQNN theo thời 

hạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định và đảm bảo chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 

năm ngân sách phát sinh khoản tạm ứng NQNN. Trường hợp quá hạn hoàn trả mà ngân 

sách cấp tỉnh không hoàn trả, KBNN cấp tỉnh sẽ thực hiện trích tồn quỹ ngân sách cấp 

tỉnh để thu hồi tạm ứng.  
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Tình hình tạm ứng NQNN cho ngân sách cấp tỉnh: 

So với việc vay NQNN của ngân sách trung ương thì số tạm ứng NQNN cho 

ngân sách cấp tỉnh nhỏ hơn rất nhiều, do theo quy định hạn mức tạm ứng cho ngân sách 

cấp tỉnh tối đa không được vượt quá 10% khả năng NQNN tạm thời nhàn rỗi và trên 

thực tế hạn mức NQNN tạm thời nhàn rỗi được sử dụng để tạm ứng cho ngân sách địa 

phương trong giai đoạn 2021-2023 cũng được phân bổ ở mức thấp là 2.000 tỷ đồng. Bên 

cạnh đó cũng do trong những năm gần đây thu ngân sách địa phương đều đạt kết quả 

tốt, ít xảy ra các trường hợp NSĐP thiếu hụt tạm thời vì vậy nhu cầu tạm ứng NQNN 

của các địa phương ít. Theo đó, năm 2021, 2022 số tạm ứng phát sinh của ngân sách địa 

phương lần lượt là 137 tỷ đồng, 200 tỷ đồng và trong năm 2023 không phát sinh tạm 

ứng NQNN cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, các khoản tạm ứng NQNN này của 

NSĐP đều đã được hoàn trả đầy đủ, đúng hạn do vậy tính đến cuối năm 2023 số dư nợ 

tạm ứng NQNN của ngân sách địa phương bằng 0. Mặc dù số tạm ứng cho ngân sách 

địa phương còn rất nhỏ so với hạn mức NQNN tạm thời nhàn rỗi nhưng việc tạm ứng 

NQNN trong những năm gần đây đã góp phần giúp các địa phương đáp ứng được đầy 

đủ các nhu cầu chi tiêu của mình, đặc biệt là các khoản chi cho an sinh xã hội, phòng 

chống dịch bệnh,...  

2.2.4. Quản lý việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ 

nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

Thực trạng quy trình mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi 

KBNN Trung ương bắt đầu triển khai giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP với các 

NHTM từ tháng 4 năm 2021 là thời điểm Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn 

rỗi của KBNN có hiệu lực thi hành (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

12/2023/TT-BTC).  

Theo đó, KBNN đang thực hiện giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP các kỳ hạn 07 

ngày, 14 ngày, 21 ngày, 01 tháng, 02 tháng và 03 tháng với 21 NHTM là đối tác giao 

dịch với KBNN (là các NHTM đáp ứng đủ các điều kiện:  

- Nằm trong danh sách NHTM được xếp hạng theo mức độ an toàn ổn định do 

NHNN Việt Nam cung cấp;  

- Là thành viên giao dịch trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại SGDCK;  

- Không vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP 

với KBNN).  



 
 

27 

Định kỳ hàng quý, căn cứ vào hạn mức mua lại có kỳ hạn TPCP được Bộ Tài 

chính phê duyệt, KBNN xác định và thông báo hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn với 

từng NHTM. Trên cơ sở các hạn mức đó, KBNN thực hiện lập kế hoạch giao dịch mua 

lại có kỳ hạn TPCP thông qua việc xây dựng lịch biểu giao dịch hàng tháng và phương 

án giao dịch theo ngày. Hàng tháng Cục QLNQ xây dựng và trình Lãnh đạo KBNN lịch 

biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trong tháng trong đó xác định rõ KBNN dự kiến 

sẽ thực hiện giao dịch vào những ngày nào trong tháng và những kỳ hạn dự kiến giao 

dịch tương ứng với từng ngày đó. Sau khi lịch biểu được Lãnh đạo KBNN phê duyệt, 

Cục QLNQ phối hợp với Vụ HTQT thực hiện thông báo công khai lịch biểu giao dịch 

mua lại có kỳ hạn TPCP trên cổng thông tin điện tử của KBNN, đồng thời gửi cho 

SGDCK Hà Nội để đăng tải lịch biểu trên cổng thông tin điện tử của  SGDCK Hà Nội. 

Việc công khai lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP nhằm mục đích cung cấp 

thông tin giao dịch cho các NHTM là đối tác giao dịch với KBNN, theo đó các NHTM 

sẽ chủ động hơn và có thể có những phương án giao dịch phù hợp, hiệu quả tuỳ theo 

tính hình thực tế của mỗi NHTM. Về việc lập phương án giao dịch của KBNN, trước 

mỗi ngày chào mua lại có kỳ hạn TPCP đã được dự kiến trong lịch biểu mua lại có kỳ 

hạn TPCP hàng tháng (bao gồm các thông tin về ngày dự kiến chào mua, các kỳ hạn 

chào mua lại có kỳ hạn TPCP), Cục QLNQ xây dựng và trình Lãnh đạo KBNN phương 

án mua lại có kỳ hạn TPCP bao gồm thông tin cụ thể về khối lượng chào mua lại có kỳ 

hạn TPCP với từng kỳ hạn và phải đảm bảo các khối lượng đó không được vượt quá 

phạm vi hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP còn lại trong quý được Bộ Tài chính 

phê duyệt.  

Tại ngày chào mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN Trung ương thực hiện giao dịch 

trên hệ thống giao dịch công cụ nợ của SGDCK Hà Nội với các bước gửi yêu cầu chào 

giá mua lại có kỳ hạn TPCP, nhận bản chào bán TPCP của NHTM, mở bản chào và xác 

định kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP. Trong quá trình thực hiện các bước mở bản chào 

và xác định kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP trên hệ thống giao dịch công cụ nợ của 

SGDCK Hà Nội, KBNN thực hiện kết xuất các dữ liệu tương ứng về thông tin bản chào 

bán TPCP của NHTM, kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP sang hệ thống QLNQ để theo 

dõi, quản lý và đối chiếu kết quả giao dịch giữa 02 hệ thống. Trên cơ sở kết quả mua lại 

có kỳ hạn TPCP, KBNN thống nhất với NHTM ký kết phụ lục hợp đồng điện tử mua 

lại có kỳ hạn TPCP trên hệ thống QLNQ bao gồm các nội dung chủ yếu về thông tin về 

TPCP được mua lại có kỳ hạn (mã TPCP, kỳ hạn còn lại của TPCP, tỷ lệ phòng vệ rủi 

ro, lãi suất chiết khấu); chi tiết giao dịch lần 1 (lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP; kỳ hạn 

mua lại TPCP; tiền lãi mua lại có kỳ hạn TPCP; ngày thanh toán giao dịch lần 1; giá yết, 
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khối lượng TPCP giao dịch và giá trị giao dịch lần 1 tương ứng với từng mã TPCP) và 

chi tiết giao dịch lần 2 (ngày thanh toán giao dịch lần 2; khối lượng TPCP giao dịch 

tương ứng với từng mã TPCP và giá trị giao dịch lần 2).  

Sau 02 ngày kể từ ngày ký kết PLHĐ, KBNN Trung ương thực hiện chuyển tiền 

thanh toán giao dịch lần 1 cho NHTM, NHTM thực hiện chuyển số TPCP được mua lại 

vào tài khoản lưu ký của KBNN tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt 

Nam. Đến ngày thanh toán giao dịch lần 2, NHTM thực hiện chuyển tiền thanh toán 

giao dịch lần 2 cho KBNN theo phụ lục hợp đồng đã ký, KBNN Trung ương thực hiện 

chuyển trả số TPCP vào tài khoản lưu ký của NHTM tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam. 

Với mục đích đẩy mạnh hoạt động giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP (do đây 

được coi là đối tượng sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi an toàn và có hiệu quả vì có 

TPCP là tài sản đảm bảo), KBNN Trung ương đã và đang từng bước mở rộng phạm vi 

giao dịch, hiện đại hoá quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giao 

dịch mua lại có kỳ hạn TPCP. Từ việc chỉ chấp nhận giao dịch đối với các TPCP có kỳ 

hạn còn lại dưới 1 năm, KBNN Trung ương đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

12/2023/TT-BTC cho phép mở rộng giao dịch với tất cả TPCP được niêm yết trên Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nôi, bên cạnh đó còn nới thời gian gửi bản chào của NHTM 

trên hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giúp tạo điều 

kiện cho các NHTM có thêm thời gian gửi lệnh chào bán TPCP. Đồng thời từ năm 2022 

KBNN Trung ương đã nâng cấp hệ thống QLNQ giúp điện tử hoá các quy trình giao 

dịch, chuyển việc ký kết phụ lục hợp từ thủ công sang phương thức ký điện tử,... 

Tình hình giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi: 

Giai đoạn năm 2021-2023 khối lượng giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP giữa 

KBNN Trung ương với các NHTM đạt lần lượt là 1.886 tỷ đồng, 1.194 tỷ đồng và 792 

tỷ đồng thấp hơn rất nhiều so với hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để mua lại 

có kỳ hạn TPCP được cho phép. Tổng tiền lãi thu được từ nghiệp vụ này là 10.4 tỷ đồng 

trong đó lãi thu được năm 2021 là 1 tỷ đồng, năm 2022 là 1,2 tỷ đồng, năm 2023 là 8 tỷ 

đồng. Mặc dù khối lượng giao dịch năm 2023 thấp hơn đáng kể so với khối lượng giao 

dịch năm 2021 và 2022 nhưng lại thu về được về số tiền lãi lớn hơn rất nhiều, nguyên 

nhân của điều này là do lãi suất mua lại có kỳ hạn TPCP năm 2023 cao hơn rất nhiều so 

với 2021, 2022; cụ thể lãi suất giao dịch bình quân năm 2023 là 3,34%/năm còn năm 

2021, 2022 chỉ lần lượt là 1,08%/năm và 2,16%/năm. Trong giai đoạn này, mặc dù 

KBNN đã hoàn thành ký kết hợp đồng khung mua lại có kỳ hạn TPCP với 21 NHTM, 
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tuy nhiên trên thực tế mới chỉ có 05/21 đối tác đã có tham gia giao dịch và ký kết phụ 

lục hợp đồng với KBNN là Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng TMCP Quân đội, 

Ngân hàng TMCP Á châu, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng. Ngân hàng giao dịch nhiều nhất với KBNN là Ngân hàng TMCP Hàng 

Hải với tổng khối lượng giao dịch giai đoạn 2021-2023 là 3.517 tỷ đồng, ngân hàng giao 

dịch thấp nhất là ngân hàng TMCP Á Châu với tổng khối lượng giao dịch là 83 tỷ đồng. 

Các kỳ hạn được các NHTM quan tâm và giao dịch chủ yếu là kỳ hạn 14 ngày, 21 ngày 

và 01 tháng là những kỳ hạn giao dịch ngắn, các kỳ hạn còn lại là 07 ngày, 02 tháng và 

03 tháng không được NHTM quan tâm giao dịch. Trong đó, kỳ hạn được giao dịch nhiều 

nhất là kỳ hạn 14 ngày với 3.800 tỷ đồng (chiếm 50% tổng khối lượng giao dịch), tiếp 

theo là kỳ hạn 01 tháng với 3.150 tỷ đồng (chiếm 42% tổng khối lượng giao dịch) và 

cuối cùng là kỳ hạn 21 ngày với 400 tỷ đồng (chiếm 8% tổng khối lượng giao dịch). Chi 

tiết được thể hiện tại biểu đồ dưới đây:  

 

Hình 2.2: Biểu đồ tỷ lệ giao dịch theo kỳ hạn đối với nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn 

TPCP giai đoạn 2021-2023 

Qua tình hình giao dịch trên, để cải thiện và thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao 

dịch mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN đã thực hiện khảo sát về nhu cầu giao dịch mua 

lại có kỳ hạn TPCP với tất cả 21 NHTM hiện đang là đối tác giao dịch với KBNN. Kết 

quả khảo sát cho thấy 8/21 NHTM có nhu cầu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trong 

năm 2024 với mức trung bình 10.000-20.000 tỷ đồng/năm (tương đương 2.000-5.000 tỷ 

đồng mỗi quý) là ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, ngân hàng TMCP Tiên 

Phong, ngân hàng TMCP Phương Đông, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, ngân 

hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, 

ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ngân hàng TMCP Đông Nam Á. 

Riêng ngân hàng TMCP Á Châu có nhu cầu giao dịch cao hơn hẳn là 60.000 tỷ 

01 tháng

14 ngày
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50%

42% 

8% 



 
 

30 

đồng/năm (tương đương 15.000 tỷ đồng/quý); 12/21 NHTM còn lại có nhu cầu tham gia 

giao dịch thấp hoặc chưa có nhu cầu tham gia giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP với 

KBNN. Đối với các NHTM có nhu cầu gia tăng giao dịch với KBNN đều có nhu cầu 

giao dịch chủ yếu với kỳ hạn 14 ngày, 21 ngày và 01 tháng (tương tự như với tình hình 

giao dịch thực tế giai đoạn 2021-2023). Về khó khăn vướng mắc, các NHTM có một số 

ý kiến cho rằng khối lượng chào thầu tại mỗi phiên của KBNN còn thấp, việc tra cứu 

danh sách các mã TPCP còn số dư để giao dịch còn khó khăn, ngoài ra hạn mức dư nợ 

còn lại của các NHTM chưa được cập nhật tự động sau mỗi phiên chào và NHTM phải 

tự cập nhật gây rủi ro trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, có NHTM cho biết thời gian 

thanh toán của giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP với KBNN còn dài, mất nhiều thời 

gian để chốt giao dịch, tiền trúng thầu không về ngay trong ngày T – làm ảnh hưởng đến 

nhu cầu thanh khoản trong ngày của NHTM. Trên sơ cơ, kết quả khảo sát với các 

NHTM, tại đề tài này tác giả sẽ đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp nâng cao 

hiệu quả quản lý NQNN. 

Mặc dù khối lượng giao dịch còn hạn chế, tuy nhiên thông qua hoạt động mua lại 

có kỳ hạn TPCP đã giúp các NHTM có thêm kênh huy động vốn ngắn hạn, góp phần 

tăng tính thanh khoản của TPCP trên thị trường thứ cấp đồng thời tác động hỗ trợ trở lại 

đối với hoạt động phát hành TPCP của KBNN trên thị trường sơ cấp.  

2.2.5. Quản lý việc gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân 

hàng thương mại 

Thực trạng quy trình gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM: 

Hằng năm, căn cứ danh sách các NHTM dự kiến gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi được Bộ Tài chính phê duyệt, KBNN Trung ương thực hiện ký kết hợp đồng 

khung về việc gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi với các NHTM. Theo đó, căn cứ 

vào hạn mức gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi được Bộ Tài chính phê duyệt tại 

phương án điều hành, KBNN Trung ương thực hiện gửi có kỳ hạn NQNN theo quy trình 

quy định tại Thông tư số 314/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2019/TT-BTC hướng dẫn 

Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý 

NQNN, cụ thể: Tại mỗi đợt chào tiền gửi, KBNN Trung ương gửi thông báo nhu cầu 

gửi có kỳ hạn cho các NHTM chậm nhất trước 02 ngày mở bản chào trên hệ thống Quản 

lý ngân quỹ. Sau khi, nhận được thông báo nhu cầu chào tiền gửi của KBNN Trung 

ương, các NHTM đã ký kết hợp đồng khung với KBNN Trung ương thực hiện gửi bản 

chào nhận tiền gửi đến KBNN Trung ương. Trên cơ sở đó, KBNN Trung ương thực hiện 

mở bản chào và xác định khối lượng tiền gửi, lãi suất gửi tương ứng từng kỳ hạn đối với 
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từng NHTM. Sau khi xác định kết quả, KBNN Trung ương thông báo với các NHTM 

được lựa chọn để gửi tiền và tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng điện tử trên hệ thống 

Quản lý ngân quỹ. 

Tình hình giao dịch gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM: 

Đánh giá về hiệu quả sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi thì có thể nói hoạt động 

gửi có kỳ hạn tại các NHTM đang đem lại hiệu quả cao nhất. Giai đoạn năm 2020-2023, 

KBNN Trung ương đã thực hiện gửi có kỳ hạn tổng số 3.448.793 tỷ đồng tại 4 NHTM 

trên với các kỳ hạn gửi là 01 tháng, 02 tháng và 03 tháng. Cụ thể năm 2021, 2022, 2023 

KBNN Trung ương đã gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại các NHTM lần lượt 

là 528.998 tỷ đồng, 1.925.905 tỷ đồng và 993.890 tỷ đồng. Tổng tiền lãi thu được trong 

giai đoạn này là 12.871 tỷ đồng, trong đó tiền lãi thu được năm 2021, 2022, 2023 lần 

lượt là 751 tỷ đồng, 7.918 tỷ đồng và 4.202 tỷ đồng, tương ứng với mức lãi suất giao 

dịch trung bình là 1,48%/năm, 4,02%/năm, 4,56%/năm. Kỳ hạn được giao dịch nhiều 

nhất là kỳ hạn 01 tháng, kỳ hạn được giao dịch ít nhất là kỳ hạn 03 tháng. Chi tiết tỷ 

trọng giao dịch theo kỳ hạn tương ứng với mỗi năm được thể hiện cụ thể dưới các biểu 

đồ sau: 

 

Hình 2.3: Biểu đồ tỷ trọng giao dịch gửi tiền có kỳ hạn theo kỳ hạn năm 2021 
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Hình 2.4: Biểu đồ tỷ trọng giao dịch gửi tiền có kỳ hạn theo kỳ hạn năm 2022 

 

 

Hình 2.5: Biểu đồ tỷ trọng giao dịch gửi tiền có kỳ hạn theo kỳ hạn năm 2023 

Qua 03 biểu đồ cho thấy rõ từ năm 2021-2023 khối lượng giao dịch với kỳ hạn 

01 tháng vẫn luôn chiếm 01 tỷ trọng rất lớn trong tổng khối lượng giao dịch gửi có kỳ 

hạn tại NHTM, đều chiếm trên 80% tổng khối lượng giao dịch của cả năm. Đỉnh điểm 

là trong năm 2023, khối lượng giao dịch với kỳ hạn 01 tháng chiếm lên tới 98% tổng 

khồi lượng giao dịch. Trong khi đó, kỳ hạn 02 tháng và 03 tháng lại là 02 kỳ hạn ít được 

giao dịch, cụ thể trong giai đoạn 2021-2022 khối lượng giao dịch gửi tiền với 02 kỳ hạn 

chỉ chiếm một lượng trên dưới 10% so với tổng khối lượng gửi tiền có kỳ hạn tại NHTM; 

riêng đối với kỳ hạn 03 tháng thậm chí còn ít không phát sinh dịch gửi tiền có kỳ hạn 

tại NHTM. Việc này diễn ra trong giai đoạn nguyên nhân chủ yếu do hiện nay KBNN 
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ưu tiên gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại các NHTM với kỳ hạn 01 tháng. Do 

việc xây dựng phương án điều hành NQNN và xác định nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi 

được KBNN Trung ương xác định theo quý do đó việc xác gửi có kỳ hạn NQNN tạm 

thời nhàn rỗi với kỳ hạn 01 tháng sẽ giúp KBNN kiểm soát, xác định số phát sinh, số 

thu hồi trong quý dễ dàng hơn so với kỳ hạn 02 tháng và 03 tháng. Bên cạnh đó, với tính 

chất chỉ là nguồn tạm thời nhàn rỗi (nguồn NQNN đã có mục đích chi nhưng chưa đến 

thời điểm chi), thì việc gửi NQNN tạm thời nhàn rỗi với kỳ hạn ngắn sẽ giúp quản lý 

NQNN một cách an toàn hơn và luôn đảm bảo tốt khả năng thanh toán của NQNN.  

Hiện nay, việc sử dụng NQNN để gửi có kỳ hạn tại NHTM được KBNN Trung 

ương thực hiện đối với 4 NHTM (bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng 

TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) theo phương thức điện tử hoá gần như toàn bộ quy trình 

từ bước thông báo nhu cầu gửi tiền, nhận bảo chào tiền gửi, xác định kết quả, ký kết phụ 

lục hợp đồng,.. Trong giai đoạn, 2021-2023 nhu cầu tham gia chào nhận tiền gửi của 

các NHTM có biến động lớn đặc biệt là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam, Ngân hàng TMCP  Ngoại thương Việt Nam và đều có xu hướng chung là tăng 

trong năm 2022 và giảm nhu cầu trong năm 2023. Riêng đối với Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn có ít biến động và qua các năm nhu cầu tham gia chào nhận tiền 

gửi của ngân hàng này đều rất thấp. Chi tiết được thể hiện dưới biểu đồ cột dưới đây: 

 

Hình 2.6: Biểu đồ thống kê khối lượng giao dịch của các NHTM  

giai đoạn 2021-2023 

Thông qua biểu đồ cho thấy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 

NHTM có sự biến động nhiều nhất khi khối lượng tăng gấp 16 lần từ năm 2021 đến năm 
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2022, cụ thể khối lượng giao dịch tăng từ khoảng 45.000 tỷ đổng vào năm 2021 lên 

khoản 850.000 tỷ đồng vào năm 2022 và sau đó lại giảm một nửa xuống còn hơn 400.000 

tỷ đồng vào năm 2023. Ngược lại hoàn toàn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn gần như không có sự biến động ít, cụ thể trong năm 2021 ngân hàng này 

không có bất kỳ giao dịch nhận tiền gửi nào với KBNN và đến năm 2022 tăng nhẹ lên 

4.726 tỷ đồng và sau đó giảm xuống còn 1.538 tỷ vào năm 2023. Nhìn chung giai đoạn 

2021-2023, 03 NHTM là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương và Ngân hàng TMCP Công thương đều có nhu cầu giao dịch khá 

lớn với KBNN. Và kỳ vọng trong tương lại 03 NHTM sẽ tiếp tục gia tăng nhu cầu chào 

nhận tiền gửi cùng với sự phát triển của cả 03 NHTM. 

Là một nghiệp vụ hiện đang mang lại nguồn thu chính cho hoạt động sử dụng 

NQNN tạm thời nhàn rỗi, việc gửi có kỳ hạn NQNN của KBNN Trung ương tại các 

NHTM vẫn luôn tuân thủ theo hạn mức tại phương án điều hành được Bộ Tài chính 

phê duyệt.  

Bảng 2.3: Tình hình tuân thủ hạn mức giao dịch gửi có kỳ hạn tại NHTM  

giai đoạn 2021-2023 

Năm Quý 

Hạn mức gửi có kỳ hạn 

NQNN tạm hời nhàn rỗi 

trong quý (tỷ đồng) 

Số dư nợ gửi có kỳ 

hạn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi cao nhất 

trong kỳ (tỷ đồng) 

2021 

I 250.350 174.999 

II 247.330 100.000 

III 295.800 83.999 

IV 311.524 48.000 

2022 

I 300.720 114.499 

II 335.134 198.253 

III 372.730 353.979 

IV 422.671 338.976 

2023 

I 462.255 305.498 

II 490.151 237.994 

III 495.501 43.300 

IV 440.237 91.998 
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Tại bảng trên cho thấy tại những thời điểm có số dư gửi NQNN tại NHTM cao 

nhất trong quý vẫn luôn nhỏ hơn hạn mức quý đã được Bộ phê duyệt. Cụ thể,  từ năm 

2021 là thời gian giao dịch gửi có kỳ hạn NQNN tại NHTM còn chưa sôi động, số dư 

gửi NQNN còn thấp hơn khá nhiều so với hạn mức được cho phép, đặc biệt vào quý 

VI/2021 số dư gửi có kỳ hạn cao nhất trong quý chỉ đạt 48.000 tỷ đồng (gần bằng 1/6 

hạn mức được cho phép là 311.525 tỷ đồng). Hay vào những thời điểm giao dịch gửi có 

kỳ hạn NQNN tại các NHTM diễn ra sôi động nhất vào quý III/2022, số dư gửi có kỳ 

hạn cao nhất trong quý đạt 353.979 tỷ đồng cũng vẫn đảm bảo nằm trong hạn mức được 

cho phép gửi tại NHTM quý III/2022 là 372.730 tỷ đồng.  

Hộp 2: Kết quả phỏng vấn về việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

KBNN Trung ương 

Câu hỏi 1: Việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương 

hiện nay có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc KBNN Trung ương. Theo chị, đó 

là có phải là điều gây tốn nhiều thời gian và phát sinh nhiều thủ tục trong quá 

trình tổ chức thực hiện không? 

Trả lời của Phó Trưởng phòng Giao dịch ngân quỹ - Cục Quản lý ngân quỹ: 

Theo tôi là không. Mặc dù có sự tham gia của nhiều đơn vị nhưng Cục QLNQ 

vẫn là đơn chịu trách nhiệm chính và chủ trì thực hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn 

rỗi và các đơn vị còn lại chỉ tham gia những bước nhỏ trong quá trình tổ chức thực 

hiện. Đồng thời, tại văn bản về quy trình nghiệp vụ của KBNN cũng đã quy định rõ 

các bước cần phải thực hiện của các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 

giao và sự phối hợp giữa các đơn vị giúp Cục QLNQ và các đơn vị dễ dàng triển khai. 

Vì vậy, sự tham gia của nhiều đơn vị trong việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cơ 

bản không gây tốn nhiều thời gian, thủ tục. 

Câu hỏi 2: Theo chị, có cách nào giúp tiết kiệm thời gian và giảm các thủ 

tục trong hoạt động sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi không? 

Trả lời của Phó Trưởng phòng Giao dịch ngân quỹ - Cục Quản lý ngân quỹ: 

Một trong những cách tốt nhất đó là tăng cường ứng dụng CNTT trong quản 

lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Việc ứng dụng CNTT giúp giảm bớt các quy trình thủ 

công gây tốn thời gian trong quy trình quản lý, đồng thời giúp các đơn vị dễ dàng chia 

sẻ thông tin, phối hợp với nhà trong tổ chức thực hiện. Cùng với việc tăng cường ứng 

dụng CNTT là việc rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy trình, quy định tại Thông tư, 

Nghị định để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đồng thời thống nhất về tiến độ ứng dụng 

CNTT trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.  

Nguồn: Kết quả phỏng vấn, 2024 
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2.2.6. Kiểm soát các giao dịch ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

Một trong những nguyên tắc quản lý NQNN nhà nước là việc quản lý NQNN 

phải luôn đảm bảo an toàn và có hiệu quả. Chính vì vậy hoạt động quản lý NQNN tạm 

thời nhàn rỗi cũng cần phải đảm bảo nguyên tắc trên, trong đó đặc biệt chú trọng tới 

nguyên tắc đảm bảo an toàn trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Và để quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi một cách an toàn, KBNN Trung ương cần thực hiện kiểm soát 

các giao dịch sử dụng NQNN thực sự chặt chẽ, tránh và hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy 

ra đối với NQNN tạm thời nhàn rỗi. Theo đó, đến nay KBNN Trung ương đã thực hiện 

tốt điều này thông qua việc kiểm soát cả trước, trong và sau đối với các giao dịch sử 

dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi.  

Kiểm soát trước giao dịch: 

Chủ thể kiểm soát trước giao dịch sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi là KBNN 

Trung ương (cụ thể là Cục QLNQ), đây là hoạt động kiểm soát trước khi KBNN Trung 

ương thực hiện các hoạt động giao dịch NQNN với các đối tượng ngoài KBNN Trung 

ương, do vậy tại bước này không có chủ thể kiểm soát khác bên ngoài KBNN Trung 

ương. 

Về nội dung, quy trình kiểm soát trước giao dịch: KBNN Trung ương kiểm soát 

trước đối với các giao dịch NQNN thông qua việc xây dựng hạn mức giao dịch ngày 

theo từng kỳ hạn đối với từng nghiệp vụ và kiểm soát khối lượng giao dịch NQNN tạm 

thời nhàn rỗi phải nằm trong hạn mức khi xây dựng phương án giao dịch NQNN tạm 

thời nhàn rỗi. Hàng quý, căn cứ tổng hạn mức đối với từng nghiệp vụ sử dụng NQNN 

tạm thời nhàn rỗi đã được Bộ Tài chính phê duyệt, KBNN Trung ương tiếp tục xây dựng 

và xác định chi tiết hạn mức quý, hạn mức giao dịch ngày theo từng kỳ hạn đối với việc 

sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại NHTM và mua lại có kỳ hạn 

TPCP (riêng đối với hoạt động tạm ứng, cho NSNN vay NQNN không xác định hạn 

mức giao dịch ngày). Cụ thể, đối với nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn TPCP, căn cứ tổng 

hạn mức được phép mua lại có kỳ hạn TPCP được Bộ Tài chính phê duyệt và tình hình 

giao dịch quý trước, KBNN Trung ương xác định hạn mức giao dịch quý đối với từng 

kỳ hạn 07 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 01 tháng, 02 tháng và 03 tháng. Ngoài ra, KBNN 

Trung ương còn xác định tổng hạn mức ngày được phép giao dịch tất cả các kỳ hạn dựa 

trên tổng hạn mức giao dịch trong quý, theo đó tiếp tục chia hạn mức giao dịch ngày đối 

với từng kỳ hạn 07 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 01 tháng, 02 tháng và 03 tháng. Tương tự, 

đối với nghiệp vụ gửi có kỳ hạn tại NHTM, KBNN Trung ương xác định hạn mức giao 

dịch quý, hạn mức giao dịch ngày chi tiết đối với kỳ hạn gửi tiền là 01 tháng, 02 tháng 

và 03 tháng. Việc xây dựng và xác định hạn mức giao dịch quý, hạn mức giao dịch ngày 
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chi tiết đối với từng kỳ hạn theo từng nghiệp vụ như vậy nhằm mục đích “không để tất 

cả trừng vào một giỏ”, tránh trường hợp chỉ trong một vài ngày giao dịch có thể giao 

dịch hết hạn mức được phép giao dịch của cả quý, hay giao dịch hết với một kỳ hạn; do 

điều này có thể gây ra rủi ro đối tác, rủi ro thanh khoản đối với nguồn NQNN tạm thời 

nhàn rỗi của KBNN Trung ương. Trên cơ sở, hạn mức giao dịch nêu trên trước lập 

phương án giao dịch như xây dựng phương án ngày gửi tiền có kỳ hạn tại NHTM, 

phương án về đợt mua lại có kỳ hạn TPCP từ NHTM hay trước khi trình Lãnh đạo Bộ 

Tài chính phê duyệt tạm ứng, vay NQNN cho NSNN theo đề nghị của Vụ NSNN, Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh; KBNN Trung ương thực hiện hiện kiểm soát khối lượng giao 

dịch tại phương án giao dịch đó để luôn đảm bảo nằm trong hạn mức giao dịch quý, hạn 

mức giao dịch đó. Thực tế, triển khai giai đoạn 2021-2023, tất cả giao dịch NQNN tạm 

thời nhàn rỗi đều được kiểm soát hạn mức trước khi thực hiện và không phát sinh trường 

hợp giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi vượt hạn mức. 

Kiểm soát trong giao dịch: 

Khác với kiểm soát trước giao dịch, chủ thể kiểm soát bao gồm KBNN Trung 

ương và các các chủ thể bên ngoài KBNN (là những cơ quan, đơn vị tham gia giao dịch 

với KBNN) như Vụ NSNN, các cơ quan địa phương, Sở Giao dịch chứng khoán Hà 

Nội, các NHTM,... 

Về nội dung, quy trình kiểm soát: Từng quy trình giao dịch được KBNN Trung 

ương kiểm soát chặt chẽ, mọi quy định về thời gian, thủ tục, hồ sơ giao dịch đều luôn 

được tuân thủ phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với việc sử dụng NQNN tạm 

thời nhàn rỗi để tạm ứng, cho NSNN vay; KBNN Trung ương thực hiện kiểm soát hồ 

sơ sau khi tiếp nhận đề nghị tạm ứng/vay từ Vụ NSNN hoặc đề nghị tạm ứng từ Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh. Giấy đề nghị tạm ứng/vay của Vụ NSNN phải đảm bảo có đầy đủ 

thông tin về mức đề nghị tạm ứng/vay, mục đích vay (trường hợp đề nghị vay NQNN), 

thời hạn hoàn trả tạm ứng/vay NQNN theo đúng quy định; còn hồ sơ đề nghị tạm ứng 

NQNN của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải bao gồm kèm theo cả quyết định phê duyệt 

tạm ứng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, giấy đề nghị tạm ứng cũng phải nêu rõ thông 

tin về mức đề nghị tạm ứng, thời hạn hoàn trả tạm ứng, nguồn vốn đề hoàn trả tạm ứng, 

tình hình thực hiện dự toán chi NSNN,... đồng thời KBNN phải rà soát xem địa phương 

đó hiện đang có dư nợ tạm ứng NQNN quá hạn tại thời điểm đó không. Sau đó, đối với 

các khoản tạm ứng, vay NQNN của NSNN đã được Bộ Tài chính phê duyệt, KBNN 

Trung ương thực hiện theo dõi và kiểm soát thời hạn rút vốn, thời hạn hoàn trả các khoản 

tạm ứng, vay NQNN đó. Trường hợp các khoản đã quá thời hạn rút vốn, KBNN Trung 

ương từ chối cấp vốn cho các khoản tạm ứng, vay đó; trường hợp các khoản tạm ứng, 
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vay gần ngày đến hạn hoàn trả hoặc đã quá hạn hoàn trả, KBNN Trung ương có công 

văn đôn đốc hoàn trả kịp thời hoặc thực hiện thủ tục gia hạn vay NQNN (đối với các 

khoản vay NQNN) theo quy định của pháp luật. Đối với nghiệp vụ gửi có kỳ hạn tại 

NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN Trung ương thực hiện kiểm soát việc tuân 

thủ quy trình giao dịch như về việc gửi bản chào của đối tác giao dịch, ký kết phụ lục 

hợp đồng, thủ tục thanh toán,… Các bước này đều có quy định về thời gian thực hiện 

đối với cả về phía KBNN Trung ương và phía đối tác giao dịch, KBNN Trung ương cần 

theo dõi và kiểm soát thời gian thực hiện tương ứng với từng bước; trong đó tại bước 

gửi bản chào nhận tiền gửi có kỳ hạn, chào bán TPCP của NHTM phải đảm bảo hoàn 

thành trước 14h ngày giao dịch hay bước ký kết phụ lục hợp đồng giữa KBNN Trung 

ương và các NHTM phải được hoàn thành ngay trong ngày giao dịch. Trường hợp đến 

gần sát giờ ký kết phụ lục hợp đồng mà NHTM chưa gửi phụ lục hợp đồng đã ký cho 

KBNN, KBNN Trung ương thực hiện đôn đốc NHTM, nếu phát hiện việc gửi chậm hợp 

đồng do lỗi hệ thống công nghệ thông tin KBNN Trung ương phối hợp với NHTM kịp 

thời khắc phục xử lý. Ngoài ra, tại bước này KBNN Trung ương cũng thực hiển kiểm 

soát các điều khoản, hồ sơ pháp lý và người đại diện ký phụ lục hợp đồng nhằm kịp thời 

phát hiện thiết sót về hồ sơ pháp lý hay có thay đổi người đại diện ký hợp đồng giao 

dịch với KBNN Trung ương,.. để lập tức phối hợp bên đối tác hoặc cơ quan có liên quan 

để kịp thời xử lý.  

Cùng với việc kiểm soát của KBNN Trung ương, Vụ NSNN, cơ quan địa phương 

cấp tỉnh, các NHTM cũng là đơn vị tham gia trực tiếp vào hoạt động kiểm soát trong 

giao dịch. Vụ NSNN, cơ quan địa phương cấp tỉnh thực hiện kiểm soát về các hồ sơ, 

tiến độ thực hiện từ chính đơn vị mình và của KBNN Trung ương cung cấp để đảm bảo 

các giao dịch tạm ứng, cho vay NQNN tuân thủ đầy đủ về quy trình, thủ tục theo quy 

định của pháp luật. Về phía các NHTM là đơn vị tham gia giao dịch gửi tiền có kỳ hạn, 

mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi, là giao dịch thực hiện trong 

ngày cần tuyệt đối tuân thủ về thời gian, khối lượng giao dịch. Các NHTM thực hiện 

kiểm soát về thời gian giao dịch, hồ sơ, thông tin giao dịch với KBNN Trung ương đảm 

bảo thông tin khớp đúng giữa NHTM và KBNN Trung ương tránh để ra nhưng sai sót 

trong giao dịch như thời gian thầu không tuân thủ theo quy định, khối lượng giao dịch, 

thông tin pháp lý hợp đồng không khớp đúng,... gây rủi ro đối với NQNN tạm thời nhàn 

rỗi. Trên đây là một số ví dụ điển hình cho việc kiểm soát trong đối với các giao dịch 

NQNN tạm thời nhàn rỗi, từ đó cho thấy việc kiểm soát trong là quan trọng và thực sự 

cần thiết. Vì nếu không thực hiện kiểm soát trong quá trình giao dịch thì việc giao dịch 

có thể bị dừng, huỷ bỏ hoặc sai quy trình gây ra rủi ro lớn cho NQNN.  
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Kiểm soát sau giao dịch: 

Tương tự với kiểm soát trong giao dịch, chủ thể kiểm soát sau giao dịch bao gồm 

KBNN Trung ương, Vụ NSNN, cơ quan địa phương, các NHTM. Tuy nhiên chủ thể 

tham gia chính đối với kiểm soát sau giao dịch là KBNN Trung ương. 

Tại bước này, KBNN Trung ương rà soát lại toàn bộ các hồ sơ giao dịch sử dụng 

NQNN tạm thời nhàn rỗi phát sinh tháng, quý với nội dung rà soát chủ yếu liên quan 

đến việc thực hiện đẩy đủ hồ sơ, quy trình, thủ tục sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

Việc kiểm soát sau nhằm phát hiện những sai sót có thể xảy ra mà việc kiểm soát trước 

và kiểm soát trong không phát hiện được và đưa ra những cách thức, phương án xử lý, 

khắc phục đối với sai sót đó trong việc quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Đồng thời, 

đánh giá và phát hiện những rủi ro tiềm ẩn có thể sẽ xảy ra nhằm đưa ra phương án 

phòng ngừa, xử lý rủi ro phù hợp. Đối với những sai sót, rủi ro cần có thêm cơ sở pháp 

lý để phòng ngừa, xử lý, KBNN thực hiện rà soát và bổ sung những quy định đó vào 

quy trình kèm theo Quyết định của KBNN hoặc đề xuất bổ sung vào văn bản quy phạm 

pháp luật khi thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

(nếu cần thiết). Trên cơ sở kết quả kiểm soát hàng tháng, quý, KBNN Trung ương lập 

báo cáo rà soát rủi ro hàng tháng và báo cáo rà soát hồ sơ hàng quý làm cơ sở cho KBNN 

Trung ương tự hoàn thiện hoặc đề xuất hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi.  

Hộp 3: Kết quả phỏng vấn về việc kiểm tra, rà soát các giao dịch sử dụng 

NQNN tạm thời nhàn rỗi 

Câu hỏi 1: Chị đánh giá như thế nào về tình hình thực tế kiểm tra, rà 

soát các giao dịch sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi hiện nay? 

Trả lời của chuyên viên Phòng Quản lý rủi ro – Cục Quản lý ngân quỹ: 

Việc kiểm soát, rà soát các giao dịch sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

KBNN Trung ương hiện nay đang được thực hiện khá chặt chẽ từ khâu đầu đến khâu 

cuối. Mọi hoạt động giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi đều luôn được thực hiện theo 

đúng quy trình, thủ tục và nằm trong phạm vi hạn mức đã được phê duyệt. Bên cạnh 

đó, các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện cũng đều được nhận diện và phòng 

ngừa, xử lý kịp thời đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối đối NQNN tính đến thời điểm 

hiện tại.  

Câu hỏi 2: Với việc kiểm tra, rà soát chặt chẽ như vậy rồi thì KBNN Trung 

ương có cần cải thiện quy trình này nữa không? 

Trả lời của chuyên viên Phòng Quản lý rủi ro – Cục Quản lý ngân quỹ: 
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Theo tôi là có. Do hiện nay việc kiểm soát hoạt động quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi mới chỉ hướng đến mục đích đảm bảo hoạt động quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi thực hiện đúng theo quy trình, thủ tục; nhận diện rủi ro và đưa ra các phương 

án phòng ngừa, xử lý rủi ro mà chưa xem xét, đánh giá đến tính hiệu quả trong quản 

lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Điều này chỉ giúp đảm bảo tính an toàn trong quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi mà không thể giúp nâng cao tính hiệu quả trong quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi. Dẫn đến những khoản tiền nhàn rỗi không được đầu tư một 

cách tối ưu làm tăng chi phí cơ hội cho việc gửi NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHNN 

Việt Nam và giảm nguồn thu cho NQNN. Chính vì vậy cần cải thiện quy trình kiểm 

soát việc tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý NQNN theo hướng bổ sung việc đánh 

giá hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi định kỳ và đưa ra những phương án 

quản lý phù hợp. 

Nguồn: Kết quả phỏng vấn, 2024 

2.3. Đánh giá thực trạng quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại 

Kho bạc Nhà nước trung ương 

2.3.1 Những kết quả đạt được 

Mặc dù là mới được tạo cơ sở pháp lý và bắt đầu triển khai từ năm 2017 nhưng 

trong những năm qua hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương 

cũng đã mang lại một số kết quả đáng kể góp phần dần dần thực hiện các mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp về QLNQ trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Theo 

đó có thể kết đến một số kết quả nổi bật sau: 

- Giai đoạn 2021-2023 KBNN Trung ương đã tiếp tục tạo thêm cơ sở pháp lý 

vững chắc cho hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi thông qua việc soạn thảo và 

trình Bộ Tài chính ban hành 02 Thông tư là Thông tư số 97/2021/TT-BTC ngàu 

12/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-

BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay NQNN của 

NSNN; Thông tư số 12/2023/TT-BTC ngày 10/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm 

thời nhàn rỗi của KBNN. Qua đó Thông tư số 97/2021/TT-BTC đã giảm chi phí tạm 

ứng, vay NQNN của NSNN xuống còn 0,5%/năm so với mức 1,2%/năm tại Thông tư 

số 23/2020/TT-BTC góp phần ngày càng tiết kiệm hơn nữa chi phí vay cho NSNN. Bên 

cạnh đó, Thông tư 12/2023/TT-BTC giúp thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao dịch mua 

lại có kỳ hạn TPCP thông qua việc mở rộng phạm vi TPCP được phép giao dịch, nới 
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thời gian gửi bản chào bán TPCP của NHTM và tăng cường công bố thông tin giao dịch 

mua lại có kỳ hạn TPCP. Ngoài ra, trong giai đoạn này KBNN cũng đã ban hành một số 

văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình nghiệp vụ quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tạo 

điền kiện thuận tiền trong triển khai thực hiện như Quyết định số 758/QĐ-KBNN ngày 

25/02/2022 của Tổng Giám đốc KBNN Ban hành Quy trình nghiệp vụ sử dụng NQNN 

tạm thời nhàn rỗi gửi có kỳ hạn tại NHTM trên hệ thống QLNQ, Quyết định số 

1758/QĐ-KBNN ngày 27/03/2023 của Tổng Giám đốc KBNN Ban hành Quy trình 

nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi của KBNN, Quyết 

định số 1658/QĐ-KBNN ngày 23/03/2023 của Tổng Giám đốc KBNN Ban hành Quy 

trình quản lý rủi ro đối với hoạt động quản lý NQNN,… 

- Thông qua việc quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN Trung ương đã góp 

phần thu về hàng chục nghìn tỷ đồng cho NQNN và tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho 

ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2023. Với tổng khối lượng tiền có kỳ hạn 

tại NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP lần lượt là 3.448.793 tỷ đồng và 3.872 tỷ đồng 

KBNN Trung ương đã giúp thu về khoảng 12.881 tỷ đồng tiền lãi cho NQNN. Số tiền 

lãi này sau khi được sử dụng để chi trả cho các khoản chi NQNN, phần còn lại tiếp tục 

được nộp vào NSNN giúp tạo thêm nguồn thu lớn cho NSNN. Bên cạnh đó, giai đoạn 

2021-2023 NQNN đã cho NSTW vay mới 104.846 tỷ đồng và tiếp tục duy trì số dư nợ 

vay khoảng 190.000 – 290.000 tỷ đồng với lãi suất tử  0,5-1,2%/năm giúp tiết kiệm 

khoảng 5.000 tỷ đồng chi phí vay cho ngân sách trung ương so với hoạt động huy động 

vốn cho NSNN thông qua việc phát hành TPCP. Đây là một kết quả đáng khích cho hoạt 

động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi của KBNN Trung ương trong những năm qua, 

không để lãng phí hay gia tăng chi phí cơ hội đối với nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi 

này khi chỉ gửi tại NHNN Việt Nam với lãi mức lãi suất thấp chỉ khoảng 0,5%/năm. 

- Điện tử hoá hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi: Trong giai đoạn đầu 

triển khai các quy trình gửi có kỳ hạn tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP được thực 

hiện hoàn toàn thủ công, điều này gây ra nhiều hạn chế như phát sinh nhiều thủ tục, tốn 

kém thời gian và dễ sai sót trong quá trình thực hiện. Nhận thấy vấn đề trên, từ năm 

2021 KBNN Trung ương đã xây dựng, nâng cấp nâng cấp hệ thống QLNQ nhằm điện 

tử hoá các quy trình giao dịch và khắc phục những hạn chế đó. Theo đó, đối với nghiệp 

vụ gửi tiền có kỳ hạn tại NHTM đã đưa toàn bộ các bước thông báo nhu cầu gửi tiền có 

kỳ hạn, gửi bản chào nhận tiền gửi, xác định kết quả gửi tiền và ký kết phụ lục hợp đồng 

tiền gửi sang quy trình điện tử trên hệ thống QLNQ. Còn đối với nghiệp vụ mua lại có 

kỳ hạn TPCP, KBNN Trung ương đã có thể thực hiện kiểm soát hạn mức giao dịch, ký 

kết phụ lục hợp đồng giao dịch trên hệ thống QLNQ thay vì thực hiện thủ công như 
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trước đây. Như vậy đến nay, về cơ bản hệ thống QLNQ đã đáp ứng quy trình gửi tiền 

có kỳ hạn tại NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP theo phương thức điện tử giúp rút ngắn 

thời gian giao dịch và tạo tính công khai, minh bạch, thuận lợi trong quá trình thực hiện. 

Không chỉ vậy, định hướng KBNN Trung ương sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống QLNQ để 

điện tử hoá quy trình tạm ứng, cho vay NQNN đối với NSNN và các bước quy trình còn 

lại chưa được điện tử hoá đối với nghiệp vụ gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP. 

- Luôn đảm bảo tính an toàn trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi: Đây là một 

kết quả không thể không kể đến do một trong những nguyên tắc tiên quyết trong quản 

lý NQNN được quy định tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP là đảm bảo tính an toàn NQNN. 

Trong thời gian qua, KBNN Trung ương đã thực hiện rất tốt nguyên tắc này, điều đó 

được thể hiện qua việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng, cho vay đối với 

NSNN, gửi có kỳ hạn tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP luôn được tuân thủ đúng hạn 

mức đã được phê duyệt như đã được trình bày tại mục 2.2.2 Tổ chức thực hiện kế hoạch 

quản lý NQNN. Mọi quy trình giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi đều được thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật và các khoản sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để gửi 

có kỳ hạn tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP luôn được thu hồi đầy đủ và đúng hạn, 

không để xảy ra tình trạng mất thanh khoản NQNN. Còn đối với việc tạm ứng NQNN 

cho ngân sách cấp tỉnh thì mọi khoản tạm ứng đều được hoàn trả đầy đủ, đúng hạn ngay 

trong năm phát sinh khoản tạm ứng theo đúng quy định; đối với việc vay NQNN của 

NSTW, một số khoản vay cũng đã được hoàn trả kịp thời theo hợp đồng vay NQNN, 

một số khoản còn lại khi NSTW không bố trí đủ nguồn để hoàn trả thì cũng được KBNN 

Trung ương và Vụ NSNN phối hợp trình Bộ Tài chính gia hạn khoản vay và vẫn đảm 

bảo nằm trong hạn mức vay NQNN được phê duyệt hàng quý. Bên cạnh đó, NQNN còn 

được đảm bảo an toàn hơn nữa khi KBNN liên tục rà soát, cập nhật và đánh giá những 

rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi để luôn có những 

phương án ứng phó kịp thời.  

2.3.2 Các tồn tại, hạn chế  

Mặc dù đã đạt được một số kết quả như trên, nhưng hoạt động quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như sau: 

a) Về việc xác định số NQNN tạm thời nhàn rỗi, hạn mức sử dụng NQNN tạm 

thời nhàn rỗi: 

Bước đầu tiên trong quá trình quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi là xác định số 

NQNN tạm thời nhàn rỗi và hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi, theo đó hiện 

nay chưa có việc lập một kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi trong đó đặt ra 
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những mục tiêu, giải pháp rõ ràng. Hiện nay, KBNN Trung ương mới chỉ lập phương 

án điều hành NQNN hàng quý, trong đó mới chỉ đặt ra các hạn mức sử dụng NQNN tạm 

thời nhàn rỗi và chưa đặt ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể về quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi trong quý; đồng thời cũng chưa có phân tích đánh giá về hiệu quả quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi quý trước để có cái nhìn tổng quan về hoạt động này. Chính 

vì vậy việc triển khai thực hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi hiện nay hay cụ thể 

hơn là việc thực hiện các nghiệp vụ tạm ứng, cho vay NQNN, gửi có kỳ hạn tại NHTM 

và mua lại có kỳ hạn TPCP mới quan tâm chủ yếu đến tính an toàn NQNN và đảm bảo 

nằm trong hạn mức được phê duyệt, chưa chú trọng nhiều đến hiệu quả sử dụng NQNN 

tạm thời nhàn rỗi.  

b) Về quản lý việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng, cho vay NSNN; 

gửi có kỳ hạn tại NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP 

 - Số dư NQNN tạm thời nhàn rỗi hàng quý còn ở mức cao làm gia tăng chi phí 

cơ hội của việc gửi không kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHNN Việt Nam: Mặc 

dù đạt được khối lượng giao dịch khá lớn trong giai đoạn 2021-2023 nhưng như tại mục 

2.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi có thể thấy số dư 

giao dịch đối với các nghiệp vụ còn hạn chế so với hạn mức được cho phê duyệt hàng 

quý đặc biệt là đối với nghiệp vụ sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn 

TPCP. Với hạn mức được phép để mua lại có kỳ hạn TPCP hàng quý dao động chủ yếu 

từ khoảng 40.000-100.000 tỷ đồng/quý thì khối lượng giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP 

thực tế còn rất thấp chỉ khoảng trên dưới 1.000 tỷ đồng tính theo cả năm. Trong khi đó, 

hoạt động giao dịch sôi nổi nhất là gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM 

thì tính đến cuối năm 2023 đang có dấu hiệu giảm dần. Điều này tiếp tục tiếp diễn có 

thể gây ra lãng phí lớn nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi khi không được đem ra để giao 

dịch thu lãi về cho NQNN mà để đông cứng tại NHNN với mức lãi suất chỉ đạt 

0,5%/năm.  

- Việc thực hiện các khoản cho NSTW vay NQNN còn mất nhiều thời gian và 

gia hạn nhiều lần: Theo quy định hiện nay KBNN Trung ương và Vụ NSNN sẽ phối 

hợp trình Bộ Tài chính phê duyệt khoản vay NQNN của NSTW và sau đó KBNN Trung 

ương và Vụ NSNN sẽ thực hiện ký hợp đồng và giải ngân khoản vay đó. Quy trình trên 

được quy định ngắn gọn và ít thủ tục tại Thông tư số 23/2020/TT-BTC, tuy nhiên trên 

thực tế triển khai việc thực hiện từ bước Vụ NSNN bắt đầu gửi đề xuất vay NQNN cho 

đến khi ký kết hợp đồng vay NQNN mất nhiều thời gian và có thể kéo dài đến 02 tháng. 

Theo đó những yếu tố trên có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch vay bù đắp bội chi, trả 

nợ gốc của NSNN. Ngoài ra, hiện nay còn rất nhiều khoản vay NQNN của NSTW được 
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gia hạn nhiều lần (từ 2-3 lần) làm kéo dài thời hạn vay từ 01 năm thành 02-03 năm. Điều 

này có thể rủi ro và giảm tính thoản khoản của NQNN do về tính chất khoản NQNN tạm 

thời nhàn rỗi là những khoản tiền dư thừa mang tính chất tạm thời lại được sử dụng cho 

các khoản mang tính lâu dài qua các năm như các khoản vay của NSNN. 

- Lãi suất giao dịch gửi có kỳ hạn tại NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP chưa 

bám sát so với lãi suất giao dịch thực tế trên thị trường. Mặc dù hoạt động gửi có kỳ hạn 

tại NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP từ NHTM đã giúp thu về hàng chục nghìn tỷ cho 

NQNN tuy nhiên so với khối lượng gửi tiền lớn như vậy thì số tiền lãi thu được về cho 

NQNN chưa thực sự cao và chưa sát so với lãi suất trên thị trường.  

c) Về kiểm tra, rà soát các giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi 

Nội dung kiểm tra, rà soát hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi mới chỉ 

xét đến việc kiểm tra đảm bảo hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi thực hiện 

đúng theo quy trình, thủ tục và có đầy đủ hồ sơ theo quy định; nhận diện rủi ro và đưa 

ra các phương án phòng ngừa, xử lý rủi ro mà chưa xem xét, đánh giá đến tính hiệu quả 

trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi.  

2.3.3 Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Do các quy định tại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

quy trình nội bộ còn hạn chế, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện: 

+ Hiện nay, tại các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định số 24/2016/NĐ-

CP, Thông tư số 314/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2019/TT-BTC và các quy trình 

nội bộ của KBNN chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về việc lập kế hoạch quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi mà theo đó mới chỉ dừng lại ở mức xác định về đối tượng và 

hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi. Chính vì vậy, KBNN Trung ương cũng chưa 

thực sự chú trọng và có cơ sở để thực hiện việc lập kế hoạch quản lý NQNN một cách 

chi tiết trong đó thể hiện đầy đủ nội dung mục tiêu, giải pháp thực hiện quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi và trình bày về hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Và đây 

cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc KBNN Trung ương chưa thực hiện đánh giá 

hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi khi thực hiện các nội dung về kiểm soát việc 

thực hiện kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

+ Ngoài ra, hiện nay Thông tư số 314/2016/TT-BTC, Thông tư số 64/2019/TT-

BTC, Thông tư số 107/2020/TT-BTC và Thông tư số 12/2023/TT-BTC đang hạn chế 

đối tác giao dịch gửi tiền và mua lại có kỳ hạn TPCP với KBNN Trung ương. Như đối 

với tiền gửi thì đối tác phải năm trong danh sách NHTM hoạt động an toàn, ổn định do 

NHNN cung cấp và phải được chấm từ 90 điểm trở lên theo các tiêu chí quy định tại 

thông tư; đối với nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn TPCP, đối tác giao dịch với KBNN Trung 
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ương cũng cần phải nằm trong danh sách hoạt động an toàn, ổn định do NHNN Việt 

Nam cung cấp. Chính vì vậy không có nhiều NHTM đáp ứng đủ tiêu chí của KBNN 

Trung ương, điều này khiến nhiều NHTM có nhu cầu nhưng không được giao dịch với 

KBNN Trung ương, đồng thời làm giảm tính cạnh trạnh lãi suất trong giao dịch NQNN 

tạm thời nhàn rỗi gây ra hạn chế số dư NQNN tạm thời nhàn rỗi cao và lãi suất giao dịch 

NQNN tạm thời thấp chưa bám sát với lãi suất trên thị trường. Bên cạnh đó, đối với các 

giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC và Thông 

tư số 12/2023/TT-BTC còn nhiều bước, thời gian giao dịch thanh toán vẫn lâu hơn so 

với các giao dịch giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường theo đánh giá của các NHTM, 

và đây cũng là nguyên nhân các NHTM ít tham gia giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP. 

- Tình hình kinh tế xã hội, diễn biến thị trường tài chính ảm đạm: Trong năm 

2023 tình hình kinh tế nói chung và diễn biễn thị trường tài chính nói riêng khá ảm đảm. 

Các giao dịch mua bán lại TPCP diễn ra ít làm ảnh hưởng trực tiếp tới giao dịch mua lại 

có kỳ hạn TPCP của KBNN Trung ương. Bên cạnh đó, với việc hệ thống NHTM trong 

trạng thái dư tiền và không cho vay được nhiều trong giai đoạn này làm giảm nhu cầu 

của chính những NHTM đó trong việc nhận tiền gửi của KBNN Trung ương. Đây là 

một trong những nguyên nhân dẫn đến tần suất giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi của 

KBNN Trung ương giảm và số dư NQNN tạm thời nhàn rỗi duy trì ở mức cao. 

- Do chưa tăng cường phân cấp, phân quyền trong việc tạm ứng, cho vay NSTW 

từ nguồn NQNN: Nguyên nhân của việc thực hiện các khoản vay NQNN tốn nhiều thời 

gian là do hiên nay việc vay NQNN của NSTW không phát sinh thường xuyên, bên cạnh 

đó các văn bản của cả KBNN Trung ương và Vụ NSNN đều phải trình qua nhiều cấp 

do chưa phân cấp, phân quyền nhiều trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, về cuối 

cùng thẩm quyền phê duyệt cho vay NQNN đối với NSTW hiện nay là của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính và việc trình bẩm lên cấp Bộ xử lý cũng cần có thời gian để thực hiện.  

- Do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, NSNN chưa bổ trí được dự 

toán: Đây là nguyên nhận gây ra hạn chế lớn đó là số dư NQNN tạm thời nhàn rỗi duy 

trì ở mức cao và việc vay NQNN của NSTW phải gia hạn nhiều lần. Trong giai đoạn, 

2021-2023 việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn ở mức chậm chính vì vậy có rất nhiều 

khoản dự toán chi đầu tư phát triển đã được cấp phát vốn nhưng vẫn chưa thể giải ngân 

được và duy trì trên tài khoản của KBNN. Điều này diễn ra qua các năm dẫn đến số dư 

NQNN tạm thời nhàn rỗi vẫn luôn duy trì ở mức cao. Thứ hai, đối với các khoản vay 

NQNN của NSTW trong giai đoạn này, NSTW cũng chưa bố trí được nguồn, chưa bổ 

sung được dự toán để hoàn trả NQNN chính vì vậy xảy ra trường hợp phải gia hạn các 

khoản vay NQNN của NSTW nhiều lần. 
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- Hệ thống công nghệ thông tin chưa đồng bộ, các quy trình quản lý NQNN chưa 

được điện tử hoá hoàn toàn: Đối với quy trình tạm ứng, cho vay NQNN hiện nay vẫn 

thực hiện hoàn toàn theo phương thức thủ công, còn đối với quy trình gửi có kỳ hạn tại 

NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP mặc dù KBNN Trung ương đã xây dựng, nâng cấp 

hệ thống QLNQ để đáp ứng yêu cầu giao dịch, tuy nhiên vẫn còn một số bước nội bộ 

vẫn chưa được điện tử hoá như xây dựng, phê duyệt nhu cầu chào, kiểm soát hạn mức, 

xác định kết quả,… Cùng với đó, việc kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống QLNQ 

với các hệ thống khác như hệ thống giao dịch công cụ nợ của SGDCK Hà Nội, hệ thống 

quản lý thanh toán, hệ thống Kho dữ liệu, hệ thống Tabmis chưa được thực hiện trong 

khi các giao dịch gửi tiền có kỳ hạn, mua lại có kỳ hạn TPCP đều cần thực hiện qua các 

hệ thống đó. Điều này vô hình chung không thể làm rút ngắn quy trình giao dịch mà còn 

phát sinh thêm quy trình thủ tục khi phải lấy dữ liệu từ hệ thống QLNQ sau đó nhập thủ 

công sang các hệ thống liên quan hoặc ngược lại và nhiều bước giao dịch phải thực hiện 

song song trên 02 hệ thống công nghệ thông tin. 
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN 

LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TẠM THỜI NHÀN RỖI TẠI KHO BẠC 

NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG  

3.1 Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện quản lý ngân quỹ nhà nước tạm 

thời nhàn rỗi 

3.1.1 Mục tiêu 

Việc hoàn thiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi nhằm hướng tới mục tiêu 

chung là nâng cao hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, đồng thời tiếp tục đảm 

bảo tính an toàn trong hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Trên cơ sở mục 

tiêu chung đó, việc hoàn thiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi đặt ra những mục tiêu 

cụ thể như sau: 

- Thứ nhất, thúc đẩy hoạt động giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi, gia tăng khối 

lượng giao dịch, nguồn thu từ hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, thực hiện các 

giao dịch theo nguyên tắc thị trường. 

- Thứ hai, gắn kết chặt chẽ giữa quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách 

và quản lý nợ nhằm giảm chi phí và rủi ro nợ vay. 

- Thứ ba, về cơ bản điện tử hoá toàn bộ quy trình giao dịch NQNN tạm thời nhàn 

rỗi, đồng bộ thông tin dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin. 

- Thứ tư, rút ngắn thời gian, giảm thiểu thủ tục trong giao dịch NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. 

- Thứ năm, thiết lập khung quản lý rủi ro hiện đại, đảm bảo các rủi ro trong quản 

lý ngân quỹ nhà nước được nhận diện, đánh giá đầy đủ, kịp thời. 

3.1.2 Phương hướng 

Dựa trên những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể được đặt ra, việc hoàn thiện 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi cần thực hiện theo phương hướng như sau:  

- Đẩy mạnh tần suất giao dịch gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM, 

mua lại có kỳ hạn TPCP; mở rộng đối tác giao dịch với KBNN và đa dạng hoá các kỳ 

hạn giao dịch gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi, mua lại có kỳ hạn TPCP nhằm 

tăng cường tính cạnh trạnh, thực hiện các giao dịch theo nguyên tắc thị trường. Đồng 

thời, điều chỉnh tăng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ NHTM. 
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- Tăng cường sự phối kết hợp giữa khả năng dự báo NQNN tạm thời nhàn rỗi với 

kế hoạch quản lý nợ công, kế hoạch huy động vốn cho NSNN hàng quý, năm; tiếp tục 

giảm chi phí tạm ứng, cho vay NQNN đối với NSNN. 

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống QLNQ, bổ sung thêm các chức năng, quy trình hiện 

nay còn đang thực hiện thủ công vào hệ thống QLNQ; kết nối, chia sẽ, đông bộ dữ liệu 

giữa hệ thống QLNQ với các hệ thống liên quan như hệ thống giao dịch công cụ nợ của 

SGDCK Hà Nội, hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 

hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis), hệ thống đầu tư kho bạc, hệ 

thống Kho dư liệu, Cổng thông tin điện tử KBNN,… 

- Cải cách quy trình giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi tại các các văn bản quy 

phạm pháp luật, Quyết định của KBNN, trong đó hướng tới giảm bớt các hồ sơ, thủ tục 

và thời gian giao dịch; tăng cường phân cấp, phân quyền trong việc tạm ứng, cho vay 

NQNN, gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi; tập 

trung vào việc nhận diện các rủi ro mới có thể phát sinh, đánh giá và đề xuất các phương 

án phòng ngừa, xử lý rủi ro phù hợp, đầy đủ để đưa vào văn bản quy định chi tiết tạo cơ 

sở chắc chắn cho việc ứng phó với mọi rủi ro về NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn 

rỗi tại Kho bạc Nhà nước Trung ương 

3.2.1 Nhóm giải pháp về lập kế hoạch quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời 

nhàn rỗi  

Nhằm khắc phục hạn chế về việc lập kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi 

và thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN Trung 

ương trước tiên cần phải thay đối phương thức lập kế hoạch quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi. KBNN Trung ương nên trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi cụ thể hơn trong phương án điều hành NQNN hàng quý hoặc căn cứ 

hạn mức sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi được Bộ Tài chính phê duyệt, KBNN Trung 

ương chủ động lập một bản kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi chi tiết để triển 

khai thực hiện. Tuy nhiên, do Bộ Tài chính là cơ quan cấp Bộ thường chỉ phê duyệt 

những kế hoạch mang tính định hướng chung, đồng thời do KBNN Trung ương cũng là 

cơ quan trực tiếp quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi; vì vậy để tăng cường tính chủ động, 

xử lý linh hoạt trong triển khai thực hiện, KBNN Trung ương nên chủ đồng lập kế hoạch 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi chi tiết dựa trên cơ sở định hướng chung về hạn mức, 
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các loại giao dịch được phép thực hiện được Bộ Tài chính phê duyệt. Theo đó, phù hợp 

với khung thời gian xây dựng phương án điều hành NQNN theo quý, KBNN Trung 

ương xây dựng kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tương ứng bao gồm những 

nội dung chủ yếu như sau: 

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi quý 

liền trước để xác định những lợi thế cần được tiếp tục phát huy và những điểm yếu, 

thách thức cần khắc phục. 

- Dự báo bối cảnh về tình hình kinh tế - xã hội có thể tác động đến hoạt động 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi của KBNN Trung ương. 

- Xác định mục tiêu quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi trong quý trên cơ sở dự 

báo bổi cảnh về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình NQNN và hạn mức sử dụng NQNN 

tạm thời nhàn rỗi được Bộ Tài chính phê duyệt tại phương án điều hành. 

- Đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu về quản lý NQNN tạm thời 

nhàn rỗi trong quý. 

- Xác định các nguồn lực, phân công trách nhiệm cho các đơn vị thuộc KBNN 

Trung ương triển khai thực hiện. 

Trước mắt, trong giai đoạn đầu KBNN Trung ương nên thí điểm chỉ lập kế hoạch 

quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi theo quý tương ứng với phương án điều hành NQNN 

hàng quý. Sau đó, dựa trên kết quả thí điểm lập kế hoạch quý và nhằm nâng cao hơn 

nữa hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, bám sát với diễn biến thực tế thay đổi 

trên thị trường, KBNN Trung ương có thể xem xét lập kế hoạch quản lý NQNN tạm 

thời nhàn rỗi theo tháng. Tuy vậy, việc lập kế hoạch quản lý NQNN không chỉ chú 

trọng duy nhất vào việc nâng cao hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi mà vẫn 

cần chú trọng đảm bảo yếu tố về an toàn NQNN phù hợp với nguyên tắc cơ bản nhất 

trong quản lý NQNN. 

3.2.2 Nhóm giải pháp về quản lý việc tạm ứng, cho vay ngân quỹ nhà nước đối 

với ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh 

Cải thiện quy trình tạm ứng, cho vay NQNN đối với NSNN, giao dịch gửi có kỳ 

hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi, mua lại có kỳ hạn TPCP; tăng cường phân cấp, phân 

quyền trong hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. Việc cải thiện các quy trình 

giao dịch và tăng cường phân cấp, phân quyền cần được thực hiện song hành, đi đôi với 

nhau. Đối với việc tạm ứng, cho NSNN vay NQNN, để thủ tục tạm ứng, cho vay NQNN 

được diễn ra nhanh chóng kể từ thời điểm NSTW, ngân sách địa phương phát sinh nhu 
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cầu tạm ứng vay cần giảm thiểu bớt các quy trình gửi, giao, nhận hồ sơ, trình phê duyệt. 

Bộ Tài chính có thể phân cấp cho KBNN Trung ương quyết định tạm ứng, cho vay 

NSNN đối với những khoản tạm ứng, cho vay nhỏ dưới 5.000 tỷ đồng trong phạm vi 

hạn mức được phê duyệt giúp giảm bớt các thủ tục trình bẩm, phê duyệt đảm bảo thời 

gian vay của NSNN phù hợp hơn với kế hoạch vay bù đắp bội chi, trả nợ gốc của NSNN 

và kịp thời bù đắp NSNN tạm thời thiếu hụt. Ngoài ra, nhằm hạn chế việc sử dụng nguồn 

tạm thời để sử dụng cho các khoản vay dài hạn cần hạn chế việc gia hạn các khoản vay 

NQNN của NSTW. Theo đó, chỉ nên cho phép gia hạn khoản vay NQNN một lần đồng 

thời giảm thời gian gia hạn kết hợp với việc chia nhỏ các khoản vay, gia hạn vay NQNN 

của NSTW để nâng cao trách nhiệm trả nợ của NSTW và đảm bảo tính thanh khoản của 

NQNN. 

3.2.3 Nhóm giải pháp về quản lý việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, gửi có 

kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại 

- Mở rộng đối tác giao dịch với KBNN Trung ương trong hoạt động gửi có kỳ 

hạn tại NHTM và mua lại có kỳ hạn TPCP để nguồn NQNN tạm thời nhàn rỗi tiếp cận 

được tới nhiều đối tác hơn đồng thời nâng cao tính cạnh tranh, phù hợp giao dịch giữa 

các tổ chức trên thị trường (đặc biệt là với hoạt động gửi có kỳ hạn tại NHTM). Ngoài 

04 NHTM như hiện nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng TMCP Công 

thương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn được lựa chọn là đối tác giao dịch gửi tiền có kỳ hạn với KBNN 

Trung ương theo tiêu chí chẩm điểm tại Thông tư số 64/2019/TT-BTC đạt trên 90 điểm 

(được chấm dựa trên các tiêu chí về quy mô tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, chất 

lượng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM) và phải nằm trong danh 

sách NHTM có mức độ an toàn, ổn định cao do NHNN Việt Nam cung cấp; KBNN 

Trung ương có thể từng bước nới lỏng tiêu chí lựa chọn để mở rộng thêm đối tác giao 

dịch. Theo đó, KBNN có thể chấp nhận lựa chọn các NHTM có mức điểm từ 80 điểm 

trở lên là đối tác giao dịch với KBNN. Do về cơ bản các NHTM được chấm từ 80 điểm 

trở lên theo các tiêu chí về tài sản, vốn, chất lượng tín dụng, kết quả kinh doanh đều là 

những NHTM lớn, an toàn và có độ uy tín cao trên thị trường. Hơn nữa, KBNN Trung 

ương vẫn rằng buộc điều kiện NHTM nằm trong danh sách NHTM an toàn, ổn định của 

NHNN Việt Nam do vậy tính an toàn trong hoạt động giao dịch với các NHTM vẫn 

được đảm bảo. Đối với nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN Trung ương có thể 

loại bỏ điều kiện lựa chọn NHTM nằm trong danh sách hoạt động an toàn, ổn định của 

NHNN Việt Nam. Do về cơ bản, bản thân nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn TPCP đã mang 

tính an toàn do có sử dụng TPCP là tài sản đảm bảo. Trường hợp gặp phải rủi ro NHTM 



 
 

51 

không có khả năng thanh toán tiền cho KBNN, KBNN có thể giữ lại TPCP cho đến khi 

đáo hạn để nhận gốc lãi hoặc bản lại TPCP đó trên thị trường. Chính vì vậy việc mở 

rộng đối tác giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP là hoàn toàn có thể, tuy nhiên KBNN 

Trung ương cũng không thể lựa chọn giao dịch với tất cả các NHTM hiện đang hoạt 

động tại Việt Nam mà vẫn cần có những tiêu chí nhất định để đánh giá năng lực các 

NHTM làm cơ sở lựa chọn đối tác. Qua đó, việc mở rộng đối tác giao dịch gửi có kỳ 

hạn và mua lại có kỳ hạn TPCP làm gia tăng số lượng NHTM tham gia vào thị trường 

giao dịch này từ đó thúc đẩy tính cạnh tranh giữa các NHTM giúp điều chỉnh các giao 

dịch theo nguyên tắc thị trường với mức lãi suất, khối lượng giao dịch cao hơn mang lại 

số tiền lãi cao hơn cho NQNN. 

- Đa dạng các công cụ giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi. Cùng với việc mở 

rộng đối tác giao dịch, KBNN Trung ương cần tiếp tục đa dạng các công cụ giao dịch 

NQNN tạm thời nhàn rỗi như thực hiện các giao dịch gửi có kỳ hạn NQNN, mua lại có 

kỳ hạn TPCP với nhiều loại kỳ hạn hơn. Đối với tiền gửi ngoài kỳ hạn 01 tháng, 02 

tháng, 03 tháng, KBNN Trung ương có thể gửi qua đêm NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

NHTM, gửi các kỳ hạn 07 ngày, 14 ngày, 21 ngày như với kỳ hạn mua lại có kỳ hạn 

TPCP hiện nay. Còn đối với giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN Trung ương nên 

chỉ giới hạn kỳ hạn giao dịch tối đa không quá 03 tháng thay việc quy định cứng chỉ 

được phép giao dịch kỳ hạn 07 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng 

như hiện nay. Vì trên thực tế trên thị trường giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP, các tổ 

chức thực hiện giao dịch với đa dạng mọi các kỳ hạn từ 05 ngày cho đến trên 90 ngày. 

Việc đa dạng các kỳ hạn giao dịch giúp hoạt động gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn 

rỗi, mua lại có kỳ hạn TPCP phù hợp hơn với thông lệ trên thị trường, đồng thời giúp 

các NHTM có nhiều sự lựa chọn hơn trong giao dịch làm gia tăng nhu cầu giao dịch từ 

phía NHTM giúp giảm số dư NQNN tạm thời nhàn rỗi. Tuy nhiên, song hành với việc 

đa dang hoá các kỳ hạn giao dịch, KBNN Trung ương cần thực hiện có phương án kiểm 

soát hạn mức giao dịch chặt chẽ và phù hợp hơn. 

- Rút ngắn thời gian giao dịch gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi, mua lại 

có kỳ hạn TPCP: KBNN Trung ương có thể thực hiện rút ngắn thời gian giao dịch kể từ 

thời điểm thông báo nhu cầu giao dịch cho tới khi thanh toán giao dịch của KBNN từ 

05 ngày xuống 03 ngày đổi với tiền gửi và từ 03 ngày xuống còn 02 ngày đối với giao 

dịch mua lại có kỳ hạn TPCP.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tiến độ điện tử hoá trong 

hoạt động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. KBNN Trung ương cần tiếp tục xây dựng, 

nâng cấp hệ thống QLNQ để bổ sung các chức năng thuộc quy trình tạm ứng, cho vay 
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NQNN hệ thống và tiếp tục điện tử hoá các bước còn lại của quy trình gửi có kỳ hạn 

NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM, mua lại có kỳ hạn TPCP. Kết nối, chia sẽ dữ liệu 

giữa hệ thống QLNQ với hệ thống Tabmis, hệ thống kho dữ liệu, hệ thống giao dịch 

công cụ nợ của SGDCK Hà Nội, hệ thống quản lý thanh toán, hệ thống quản lý văn bản 

điều hành,… Qua đó, đồng thời cũng giúp cắt giảm toàn bộ quy trình giao, nhận văn bản 

giấy giúp tiết kiệm nhiều thời gian giao dịch đặc biệt là đối với quy trình tạm ứng, vay 

NQNN của NSNN. Việc đồng bộ, kết nối dữ liệu tạo nên một quy trình điện tử khép kín 

và xuyên suốt góp phần đẩy nhanh việc thực hiện giải pháp về cải thiện quy trình giao 

dịch NQNN tạm thời nhản rỗi nên trên, giảm thiểu các rủi ro về con người trong hoạt 

động quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi, tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá 

trình thực hiện. Ngoài ra, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng góp phần 

thực hiện nhóm giải pháp về kiểm soát việc thực hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi 

sẽ được trình bày dưới đây thông qua việc có thể kết xuất các dữ liệu báo cáo để đánh 

giá thực trạng về tình hình quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

3.2.3 Nhóm giải pháp về kiểm soát giao dịch sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm 

thời nhàn rỗi  

Ngoài việc kiểm tra, rà soát về quy trình, thủ tục quản lý NQNN tạm thời nhàn 

rỗi như hiện nay đang thực hiện, KBNN Trung ương cần bổ sung thêm việc đánh giá 

hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi hàng tháng, hàng quý để xác định những mặt 

tốt vừa chưa tốt trong quá trình quản lý nhằm đưa ra những giải pháp quản lý phù hợp 

cho giai đoạn sau, đồng thời cũng là cơ sở để lập kế hoạch quản lý NQNN tạm tạm thời 

nhàn rỗi của KBNN Trung ương. Theo đó, để đánh giá hiệu quả quản lý NQNN tạm 

thời nhàn rỗi, KBNN Trung ương cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phù hợp. Bộ tiêu 

chí đánh giá bao gồm các tiêu chí cố định và các tiêu chí mở để đảm bảo vừa đảm bảo 

tính chắc chắn, an toàn vừa đảm bảo linh hoạt, dễ dàng thích ứng với môi trường kinh 

tế - xã hội luôn biến động. Trên cơ sơ đó, so với mục tiêu đặt ra và tình hình thực tế (bao 

gồm: tình hình NQNN tạm thời nhàn rỗi, tình hình giao dịch trên thị trường, tình hình 

chính trị, kinh tế, xã hội,…), KBNN Trung ương sẽ đánh giá hoạt động quản lý NQNN 

có thực sự hiệu quả hay không, xác định được các vấn đề còn tồn đọng. Từ đó, đưa ra 

được kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi phù hợp trong quý sau. Bên cạnh đó, 

cùng với việc thúc đẩy các giao dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN Trung ương cần 

chú trọng hơn nữa trong việc kiểm tra, rà soát và nhận diện các rủi ro có thể phát sinh, 

do giao dịch đối tác giao dịch càng nhiều, khối lượng giao dịch càng lớn sẽ càng tiềm 

ẩn nhiều rủi ro. Việc rà soát, nhận diện rủi ro không chỉ được thực hiện định kỳ hàng 

tháng như hiện tại mà có thể được thực hiện rà roát, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản 
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lý hoặc khi nhận thấy có những dấu hiệu bất thường để KBNN Trung ương luôn chủ 

động trong việc phòng ngừa và xử lý rủi ro trong quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi.  

3.3 Kiến nghị 

Các giải pháp được đề xuất tại Mục 3.2 nêu trên có nội dung nằm ngoài phạm vi 

thẩm quyển của KBNN Trung ương là việc xây dựng, nâng cấp hệ thống QLNQ. Do đó, 

KBNN Trung ương kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt các chủ trương đầu tư 

ứng dụng CNTT để nâng cấp hệ thống QLNQ, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống 

khác thuộc sự quản lý của KBNN Trung ương. Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính chỉ 

đạo SGDCK Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Vụ NSNN 

phối hợp với KBNN Trung ương nâng cấp các hệ thống liên quan của những cơ quan 

đó để kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của KBNN Trung ương.  
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KẾT LUẬN 

Quản lý NQNN nói chung hay quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi nói riêng là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng của KBNN Trung ương. Việc nâng cao hiệu quả quản 

lý NQNN tạm thời nhàn rỗi giúp KBNN Trung ương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm 

vụ được giao, gắn kết chặt chẽ với quản lý nợ công, tạo ra thêm nguồn thu lớn cho 

NQNN để từ đó đóng góp vào NSNN góp phần gián tiếp tài trợ nhiệm vụ chi đầu tư 

phát triển của ngân sách. Thông qua việc nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tiễn quản 

lý NQNN tạm thời nhàn rỗi cũng như mục tiêu, định hướng phát triển của KBNN, đề 

tài “Quản lý ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại Kho bạc Nhà nước trung ương” 

đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương có thể áp dụng được ngay trong thời gian tới 

và những giải pháp dài hạn cần tạo cơ sở pháp lý để thực hiện. Một số giải pháp được 

kể đến đó là nhóm giải pháp về lập kế hoạch quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi trong đó 

bổ sung việc lập kế hoạch chi tiết nêu rõ mục tiêu, giải pháp thực hiện quản lý NQNN 

tạm thời nhàn rỗi. Và nhóm giải pháp về kiểm soát việc thực hiện kế hoạch quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi trong đó tăng cường rà soát, nhận diện rủi ro trong quản lý 

NQNN tạm thời nhàn rỗi, đồng thời bổ sung việc đánh giá hiệu quả quản lý NQNN tạm 

thời nhàn rỗi định kỳ. Ngoài ra, còn một số giải pháp thuộc nhóm giải pháp về tổ chức 

thực hiện quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi như tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin, mở rộng đối tác giao dịch, đa dạng các kỳ hạn giao dịch và cải thiện quy trình giao 

dịch NQNN tạm thời nhàn rỗi,... là những giải pháp thực tiễn, dài hơi và phù hợp với 

định hướng của KBNN trong những năm tới tuy nhiên cần có cơ sở pháp lý cũng như 

phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện và nếu đấy nhanh tốc 

độ triển khai những giải pháp đó có thể được áp dụng thực hiện ngay trong năm tới. Như 

vậy, những giải pháp được đề xuất tại đề tài này đều mang tính ứng dụng cao và có khả 

năng thực hiện được nhằm nâng cao hiệu quả quản lý NQNN tạm thời nhàn rỗi tại 

KBNN Trung ương; KBNN Trung ương có thể xem xét, cân nhắc để từng bước hoặc áp 

dụng đồng loạt những giải pháp đó một cách phù hợp. 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

 

1. Anh đánh giá như thế nào về việc xác định hạn mức sử dụng NQNN tạm 

thời nhàn rỗi tại phương án điều hành NQNN như hiện nay? 

2. Theo anh có nên có những thay đổi gì trong việc xác định hạn mức sử 

dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi như hiện nay không? Nếu có thì nên thay đổi như 

thế nào? 

3. Việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi tại KBNN Trung ương hiện nay 

có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc KBNN Trung ương. Theo chị, đó là có phải 

là điều gây tốn nhiều thời gian và phát sinh nhiều thủ tục trong quá trình tổ chức 

thực hiện không? 

4. Theo chị, có cách nào giúp tiết kiệm thời gian và giảm các thủ tục trong 

hoạt động sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi không? 

5. Chị đánh giá như thế nào về tình hình thực tế kiểm tra, rà soát các giao 

dịch sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi hiện nay? 

6. Với việc kiểm tra, rà soát chặt chẽ như vậy rồi thì KBNN Trung ương có 

cần cải thiện quy trình này nữa không? 

 

 


